
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Ấ(ũ tháng ionăm 2020

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Đe án xác định Chỉ số cải cách hành chính 
của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 thảng 02 năm 20ỉ 6 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Ke hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Nội vụ phê duyệt Đe án xác định Chỉ sổ cải cách hành chính của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, ủy ban nhản dân các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết sổ 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân Thành phổ về cóng tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài 
lòng của người dân và to chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành 
phổ Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22 thảng 11 năm 2016 của 
ủy ban nhân dân Thành pho ban hành Ke hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Thành pho Hồ Chí Minh lần thứ X  về Chương trình cải cách hành 
chính giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của ủy  
ban nhản dân Thành pho sửa đổi, bo sung một sô nội dung của Qnyêt định ban 
hành Ke hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành pho Hồ Chí Minh 
ỉần thứ X  về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 2421/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của úy  
ban nhân dân Thành phổ ban hành Ke hoạch bo sung Chương trình cải cách 
hành chính của Thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND 
ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhản dãn Thành phố;
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Căn cứ Chỉ thị so 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phổ về các giải pháp nâng cao Chỉ sô cải cách hành 
chính của Thành pho Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình so 3967/TTr-SNV ngày 18 tháng 9 
năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đe án xác định Chỉ số cải cách hành chính (viết tắt là 
Chỉ số CCHC) của sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐÓI TƯỢNG

1. Mục tiêu

1.1. Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất,
khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng 
năm của các sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành 
phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và Ke hoạch cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố, hướng tới thực hiện chương 
trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách trong nhóm 5 tỉnh, thành phố 
giai đoạn 2020 - 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất
lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh
nghiệp, tạo môi trường hành chính, môi trường kinh doanh bình đẳng, thông 
thoáng, thuận lợi, minh bạch.

1.2. Xây dựng bộ tiêu chí, thang điếm, phương pháp đánh giá phù hợp để 
từ đó đánh giá được Chỉ sổ CCHC của từng sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân 
quận - huyện.

Hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện và công bố Chỉ số CCHC của sở, 
ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện để kịp thời động viên, khen thưởng 
và tuyên truyền công tác cải cách hành chính; tạo động lực cho cán bộ, công 
chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm 
vụ tốt hơn, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ 
cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

1.3. Góp phần nâng cao Chỉ số CCHC hàng năm của Thành phố Hồ Chí
Minh.



2. Yêu cầu

2.1. Bám sát nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Ke hoạch cải cách hành chính giai 
đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và Thành phố, định hướng công tác cải cách 
hành chính đoạn 2020 - 2025 của Chính phủ và Thành phố.

2.2. Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của sở, 
ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện và đánh giá thực chất, khách quan 
kết quả trien khai công tác cải cách hành chính hàng năm của sở, ban, ngành và 
Uy ban nhân dân quận - huyện.

2.3. Tăng cường sự phối hợp tham gia đánh giá, giám sát của Hội đồng 
nhân dân Thành phố, ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các 
sở, ban, ngành và Uy ban nhân dân quận - huyện.

3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

3.1. Phạm vi áp dụng: công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải 
cách hành chính hàng năm của sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện.

3.2. Đối tượng áp dụng: sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện 
(Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

II. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm và phương pháp 
đánh giá của Chỉ số CCHC.

1. Chỉ số cải cách hành chính sở, ban, ngành (Phụ lục II, IIA, IIB)

1.1. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần

1.1.1. Nhóm I đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính:

+ Sở, ban: 7 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 61 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố: 7 lĩnh vực, 38 tiêu chí và 54 
tiêu chí thành phần.

+ Thanh tra Thành phố: 8 lĩnh vực, 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần.

a. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

+ Sở, ban: 7 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố: 8 tiêu chí và 12 tiêu chí thành
phần.
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+ Thanh tra Thành phố: 8 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần.

b. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

+ Sở, ban: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành
phần.

+ Thanh tra Thành phố: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần.

c. Cải cách thú tục hành chính:

+ Sở, ban: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủy  ban nhân dân Thành phố: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành
phần.

+ Thanh tra Thành phố: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.

d. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

+ Sở, ban: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành
phần.

+ Thanh tra Thành phố: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần.

đ. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

+ Sở, ban: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành
phần.

+ Thanh tra Thành phố: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần.

e. Cải cách tài chính công:

+ Sở, ban: 3 tiêu chí và 0 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố: 3 tiêu chí và 0 tiêu chí thành
phần.

+ Thanh tra Thành phố: 3 tiêu chí và 0 tiêu chí thành phần,

g. Hiện đại hóa hành chính:

+ Sở, ban: 10 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.

+ Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố: 9 tiêu chí và 13 tiêu chí thành
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+ Thanh tra Thành phố: 7 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần.

h. Các nhiệm vụ liên quan tác động của công tác cải cách hành chính (áp 
dụng đối với 01 đơn vị đặc thù):

+ Thanh tra Thành phổ: 8 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần.

1.1.2. Nhóm II: điểm thưởng, điểm trừ trong công tác cải cách hành chính.

1.1.3. Nhóm III: tác động của công tác cải cách hành chính.

Đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo của sở, 
ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân quận - 
huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, ú y  ban nhân 
dân quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn là 20/100.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC sở, ban, ngành được nêu chi tiết tại Phụ 
lục II, Phụ lục IIA, Phụ lục IIB kèm theo Quyết định này.

1.2. Thang điểm đánh giá: tồng số điểm đánh giá là 100.

- Điểm đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo 
của sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện, đại biểu Hội đồng nhân 
dân quận - huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, ủ y  
ban nhân dân quận - huyện; lãnh đạo ủy ban nhân dân phường, xâ, thị trấn là 
20/ 100.

- Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí 
thành phần tại Phụ lục II, Phụ lục IIA, Phụ lục IIB kèm theo Quyết định này.

1.3. Phương pháp đánh giá

- Tự đánh giá của Thủ trướng sở, ban, ngành: Thủ trưởng sở, ban, ngành 
tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 
của sở, ban, ngành theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ 
sô CCHC sở, ban, ngành và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điếm sở, ban, ngành tự 
đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Phụ lục II, Phụ lục IIA, 
Phụ lục IIB.

- Điểm đánh giá của ú y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Đại 
biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo của sở, ban, ngành và ủ y  ban 
nhân dân quận - huyện, Đại biếu Hội đồng nhân dân quận - huyện; Trưởng các 
phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện; 
lãnh đạo ú y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn là 20, được thể hiện tại cột “Ghi 
chú” của Phụ lục II, Phụ lục IIA, Phụ lục IIB.



- Bộ câu hởi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu 
hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC sở, ban, ngành.

- Ban Thường trực ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ chủ 
trì phổi hợp với các đoàn thể thành viên đánh giá kết quả giám sát công tác cải 
cách hành chính tại tiêu chí 1 Nhóm III của Phụ lục II, Phụ lục IIA, Phụ lục IIB.

- Điếm tự đánh giá của các sở, ban, ngành được Sở Nội vụ chủ trì, phối 
họp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định, xem xét, công nhận hoặc 
điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá điều tra xã hội học là điểm do Viện 
Nghiên cứu phát triển Thành phố thực hiện. Chỉ số CCHC được xác định bàng tỷ 
lệ phần trăm giữa tong hợp điểm điều tra xã hội học và điểm do Hội đồng đánh 
giá, xác định Chỉ số CCHC thẩm định với điểm tối đa (100 điểm).

2. Chi số cải cách hành chính các cơ quan ngành dọc (Phụ lục III)

2.1. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần

2.1.1. Nhóm I:

- Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính được xác định trên 7 lĩnh 
vực, 37 tiêu chí và 54 tiêu chí thành phần.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 7 tiêu chí và 9 tiêu chí 
thành phần.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 4 tiêu chí 
và 7 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách thủ tục hành chính: 7 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 3 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 
04 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần;

+ Hiện đại hóa hành chính: 8 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần.

- Tác động của công tác cải cách hành chính (nội dung điều tra xã hội
học).

Đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo của sở, 
ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân quận - 
huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, ủy  ban nhân 
dân các quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
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Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các cơ quan ngành dọc được nêu chi 
tiết tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

2.1.2. Nhóm II: điểm thưởng, điểm trừ trong công tác cải cách hành chính.

2.2. Thang điểm đánh giá: tổng điềm đánh giá là 100.

- Đánh giá kết quả cải cách hành chính (tự đánh giá): 58 điềm/100 điềm.

- Điểm đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo 
của sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện, đại biểu Hội đồng nhân 
dân quận - huyện; trương các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, Uy 
ban nhân dân quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trân là: 37 
điểm/100 điểm (27 điểm do Viện nghiên cứu phát triển Thành phố thực hiện, 10 
điểm do ủ y  ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Thành phố thực hiện).

- Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí 
thành phần tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

2.3. Phương pháp đánh giá

- Tự đánh giá của Thủ trưởng cơ quan ngành dọc: Thủ trưởng cơ quan 
ngành dọc tự theo dõi, đảnh giá và cho điểm kết quả thực hiện công tác cải cách 
hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số 
CCHC cơ quan ngành dọc và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điểm cơ quan ngành 
dọc tự đánh giá được thể hiện tại cột “Điếm tự đánh giá” của Phụ lục III.

- Điểm đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo 
của sở, ban, ngành và ủy  ban nhân dân quận - huyện, đại biêu Hội đông nhân 
dân quận - huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, Uy 
ban nhân dân quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn là 27 
điểm, được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Phụ lục III.

- Ban Thường trực ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ chủ 
trì phối hợp với các đoàn thể thành viên đánh giá kết quả giám sát công tác cải 
cách hành chính tại Nhóm III của Phụ lục III.

- Điểm tự đánh giá của cơ quan ngành dọc được Sở Nội vụ chủ trì, phối 
hợp với sở, ban, ngành có liên quan thấm định, xem xét, công nhận hoặc điêu 
chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá điều tra xã hội học là điếm do Viện Nghiên 
cứu phát triển Thành phố thực hiện. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần 
trăm giữa tống hợp điểm điều tra xã hội học và điếm do Hội đồng đánh giá, xác 
định Chỉ số CCHC thẩm định với điểm tối đa (100 điểm).



3.1. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần

3.1.1.Nhóm I: đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính được xác 
định trên 7 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 62 tiêu chí thành phần.

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 9 tiêu chí 
thành phần.

- Xây dựng và tố chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 4 tiêu chí và
6 tiêu chí thành phần;

- Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tô chức bộ máy hành chính: 3 tiêu chí và 0 tiêu chí thành phần;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
7 tiêu chí và 5 tiêu chí thành phần;

- Cải cách tài chính công: 2 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;

- Hiện đại hóa hành chính: 10 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.

3.1.2. Nhóm II: điếm thưởng, điếm trừ trong công tác cải cách hành chính.

3.1.3. Nhóm III: tác động của công tác cải cách hành chính

Đánh giá của đại biếu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo các sở, 
ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện, đại biếu Hội đồng nhân dân quận - 
huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, ú y  ban nhân 
dân quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC quận - huyện được nêu chi tiết tại Phụ 
lục IV kèm theo Quyết định này.

3.2. Thang điếm đánh giá: tống điếm đánh giá là 100.

- Điểm đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo 
của các sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện, đại biểu Hội đồng 
nhân dân quận - huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, 
ủ y  ban nhân dân quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn là 
20/ 100.

- Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí 
thành phần tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này.

3. Chỉ số cải cách hành chính ủy  ban nhân dân quận - huyện (Phụ lục
IV)
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3.3. Phương pháp đánh giá

- Tự đánh giá của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận - huyện: Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân quận - huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện 
công tác cải cách hành chính của quận - huyện theo các tiêu chí, tiêu chí thành 
phần được quy định trong Chỉ số CCHC quận - huyện và hướng dẫn của Sở Nội 
vụ. Điếm Úy ban nhân dân quận - huyện tự đánh giá được thế hiện tại cột “Điêm 
tự đánh giá” của Phụ lục IV.

- Điểm đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và lãnh đạo 
của các sở, ban, ngành và ú y  ban nhân dân quận - huyện, đại biêu Hội đồng 
nhân dân quận - huyện; trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành, 
ủy  ban nhân dân quận - huyện; lãnh đạo ủ y  ban nhân dân phường, xã, thị trấn là 
20, được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Phụ lục IV.

- Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu 
hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ so CCHC úy  ban nhân dân quận - huyện.

- Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ chủ 
trì phối hợp với các đoàn thể thành viên đánh giá kết quả giám sát công tác cải 
cách hành chính tại tiêu chí 1 Nhóm III của Phụ lục IV.

- Điếm tự đánh giá của ủ y  ban nhân dân quận - huyện được Sở Nội vụ 
chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan thẩm định, xem xét, công nhận 
hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá điều tra xã hội học là điểm do Viện 
Nghiên cứu phát triển Thành phố thực hiện. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ 
lệ phần trăm giữa tong hợp điểm điều tra xã hội học và điếm do Hội đồng đánh 
giá, xác định Chỉ số CCHC thẩm định với điểm tối đa (100 điểm).

4. xếp  loại đối với Chỉ số cải cách hành chính

Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công bố Chỉ số 
CCHC và xếp loại đối với sở, ban, ngành và ủ y  ban nhân dân quận - huyện theo 
số điểm đánh giá như sau:

- Đạt từ 90 đến 100 điểm: xếp loại Xuất sắc;

- Đạt từ 85 đến dưới 90 điểm: xếp loại Tốt;

- Đạt từ 80 đến dưới 85 điểm: xếp loại Khá;

- Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: xếp loại Trung bình;

- Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: xếp loại Yếu;

- Dưới 70 điêm: xêp loại Kém.
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III. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các
ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính

- Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính một cách 
nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính 
một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc 
tổng họp, thổng kê, đánh giá, báo cáo kết quả cải cách hành chính.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến về Chỉ số cải cách
hành chính

Việc tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung của Chỉ số CCHC dưới 
nhiều hình thức khác nhau (hội nghị, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng...) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công 
chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành 
chính hàng năm của sở, ban, ngành, ú y  ban nhân dân quận - huyện.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách 
hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính

- Sở, ban, ngành phân công nhiệm vụ cho công chức thực hiện công tác 
cải cách hành chính thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính 
của sở, ban, ngành. Các đơn vị thuộc sở, ban, ngành bố trí công chức theo dõi, 
tổng hợp tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các lĩnh vực 
cụ thê theo chức năng của đơn vị mình.

- Sở, ban, ngành chủ trì các nội dung cải cách hành chính theo sự phân 
công của thành phố tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và 
hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai cải cách hành chính đổi với lĩnh 
vực được giao phụ trách đế phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên 
quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính của 
sở, ban, ngành, ú y  ban nhân dân quận - huyện.

- ủ y  ban nhân dân quận - huyện phân công nhiệm vụ Phòng Nội vụ (công 
chức chuyên trách cải cách hành chính) thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải 
cách hành chính của ủ y  ban nhân dân quận - huyện. Đổi với các phòng chuyên 
môn khác tại ủ y  ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm phân công nhiệm vụ 
cho công chức thực hiện theo dõi, tổng họp kết quả triển khai cải cách hành 
chính.
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4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho 
công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính

- ứng dụng phần mềm đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC 
một cách chính xác, khách quan.

- Bố trí đủ kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC.

5. Lấy kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính để làm điều kiện 
xét chế độ thi đua, khen thưởng

- Chỉ đề nghị xem xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, Thủ trưởng sở, 
ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện và cấp phó được phân công phụ trách 
công tác cải cách hành chính khi Chỉ sổ CCHC của sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân 
dân quận - huyện được xếp loại “Khá” trở lên. Đối với cơ quan ngành dọc, kết 
quả đánh giá Chỉ số CCHC hàng năm là một trong những căn cứ quan trọng để 
hiệp thương khen thưởng.

- Không đề nghị xem xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, Thủ trưởng 
sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện và cấp phó được phân công phụ 
trách công tác cải cách hành chính khi Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, ủ y  ban 
nhân dân quận - huyện được xếp loại “Trung bình” trở xuống.

- ủ y  ban nhân dân Thành phố xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với 
Thu trưởng của sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện nếu Chỉ số 
CCHC của cơ quan, đơn vị đó có 02 năm liên tục bị xếp loại “Trung bình” trở 
xuống.

IV. TÓ CHỨC TH ựC  HIỆN

1. Trách nhiêm thưc hiên
• •  •

1.1. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn sở, ban, ngành, Uy ban nhân dân quận - huyện triên khai 
công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của sở, ban, ngành, 
Uy ban nhân dân quận - huyện.

- Thực hiện đánh giá xác định điểm trừ đối với sở, ban, ngành trong quản 
lý lĩnh vực, ngành đã bị trừ điểm trong xác định Chỉ số CCHC của Thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện triển 
khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí triển khai xác 
định Chỉ số CCHC trình ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành; chủ trì tổ chức 
thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
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- Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính 
của sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện về công tác theo dồi, đánh 
giá và xác định Chỉ số CCHC.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về Chỉ số 
CCHC trong kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm.

- Chủ động trình ủ y  ban nhân dân Thành phố quyết định kiện toàn Hội 
đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của sở, 
ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phô.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung Chỉ số 
CCHC để trình ủ y  ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung cho 
phù họp với điều kiện thực tế.

- Tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố về xử lý trách nhiệm của người 
đứng đầu trong việc triển khai thực hiện không hiệu quả hoặc không triến khai 
công tác cải cách hành chính, đánh giá Chỉ số CCHC theo yêu cầu.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố xác định nhóm đối 
tượng, quy mô mẫu điều tra xã hội học và tổ chức điều tra xã hội học; xây dựng 
phương pháp, hình thức đánh giá khoa học, chính xác và dễ tiếp cận.

- Rà soát, đánh giá tính năng phần mềm đánh giá, chấm điểm Chỉ số 
CCHC và có giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu đánh giá, xác định Chỉ số 
CCHC.

- Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ 
sung quy định của thành phố về quy chế thi đua, khen thưởng theo hướng lấy kết 
quả công tác cải cách hành chính và đánh giá Chỉ số CCHC làm điều kiện để xét 
thi đua, khen thưởng; tham mưu thực hiện nội dung 5 Mục III của Đe án này.

1.2. Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các 
sở, ban, ngành, ủy  ban nhân dân quận - huyện

Tham mưu ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định và công bố 
Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, ú y  ban nhân dân quận - huyện.

1.3. Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xác định nhóm đối tượng, quy mô mẫu 
điều tra xã hội học; xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học và chủ trì tố chức 
điêu tra xã hội học.

- Tổng họp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo 
tổng hợp kết quả Chỉ số CCHC.
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1.4. Sở Tài chính

Bổ trí kinh phí cho việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC; hướng dẫn Sở 
Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phô lập dự toán kinh phí triển khai 
xác định Chỉ số CCHC để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của 
Sở Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phổ theo quy định.

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tính năng phần mềm đánh giá, 
chấm điểm Chỉ số CCHC và có giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu đánh giá, 
xác định Chỉ số CCHC.

- Thực hiện công tác truyền thông đối với công tác đánh giá và công bố 
kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - 
huyện.

1.6. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và 
Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng ủy  ban nhân dân Thành phố và các 
cơ quan có liên quan

Phổi hợp với Sở Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC đổi 
với từng lĩnh vực cải cách hành chính theo phân công của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân Thành phổ.

1.7. Thủ trưởng sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân quận - huyện

- Chỉ đạo triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC, tổng hợp số liệu, 
xây dựng báo cáo xác định Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, ú y  ban nhân dân 
quận - huyện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Trực tiếp ký duyệt văn bản liên quan đến công tác đánh giá Chỉ sổ 
CCHC gửi về ủ y  ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ để tổng họp 
trình).

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố trong việc tổ chức 
điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân 
dân quận - huyện.

- Căn cứ vào Chỉ số CCHC của Thành phố, chỉ đạo xây dựng và đưa vào 
triên khai Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ của sở, ban, ngành, ú y  ban nhân 
dân quận - huyện phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính 
đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế để bảo 
đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC.
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2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được đảm bảo bằng 
ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

2.2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển 
khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm thực hiện theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 3004/QĐ-ƯBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt Đe án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, 
ban, ngành, ủy  ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, Uy ban nhân 
dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTƯB: CT, các PCT;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP;
- Báo - Đài;
- VPƯB: CVP. PCVP/VX;
- Các Phòng NCTH; Trung tâm Tin học;
-Lưu: VT, (KSTT/L). JLệ.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong



Phụ lục I
(¿ M N ứ 's |fệ í% Á C  C ơ  QUAN THựC HIÊN ĐÁNH GIẢ, 
ặ S m ^ Ệ ắ m k ố  CẢI CACH HÀNH CHÍNH HÀNG NĂM

nễm ^Ệ ềìỆ }iìầ^^m yết định sổ /QĐ- UBND ngày & thảng40 năm 2020
tịch ủy ban nhân dân Thành pho)

I. Thưc hiên Phu Iuc II:
• • • •

1. Sở Công Thương.

2. Sở Du lịch.

3. Sở Giao thông vận tải.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Sở Nội vụ.

10. Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

11. Sở Tài chính.

12. Sở Tài Nguyên và Môi trường.

13. Sở Thông tin và Truyền thông.

14. Sở Tư pháp.

15. Sở Văn hóa và Thể thao.

16. Sở Xây dựng.

17. Sở Y tế.

18. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố.

19. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố.

20. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố.

II. Thực hiện Phụ lục IIA:

1. Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố.

III. Thực hiện Phụ lục IIB:

1. Thanh tra Thành phố.



IV. Thưc hiên Phu lue III:
• • • •

1. Cục Thuế Thành phố.

2. Kho bạc Nhà nước Thành phố.

3. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố.

4. Bảo hiểm xã hội Thành phố;

V. Thực hiện Phụ lục IV:

1. ủy  ban nhân dân Quận 1.

2. ủ y  ban nhân dân Quận 2.

3. ủ y  ban nhân dân Quận 3.

4. Uy ban nhân dân Quận 4.

5. ủy  ban nhân dân Quận 5.

6. ủy  ban nhân dân Quận 6.

7. ủy  ban nhân dân Quận 7.

8. ủy  ban nhân dân Quận 8.

9. ủy  ban nhân dân Quận 9.

10. ủy  ban nhân dân Quận 10.

11. ủ y  ban nhân dân Quận 11.

12. ủ y  ban nhân dân Quận 12.

13. ủ y  ban nhân dân quận Bình Tân.

14. ủ y  ban nhân dân quận Bình Thạnh.

15. ủ y  ban nhân dân quận Gò vấp.

16. ủ y  ban nhân dân quận Phú Nhuận.

17. ủ y  ban nhân dân quận Tân Bình.

18. ủ y  ban nhân dân quận Tân Phú.

19. ủ y  ban nhân dân quận Thủ Đức.

20. ủ y  ban nhân dân huyện Bình Chánh.

21. ủ y  ban nhân dân huyện cần Giờ.

22. ủ y  ban nhân dân huyện Củ Chi.

23. ủ y  ban nhân dân huyện Hóc Môn.

24. ủ y  ban nhân dân huyện Nhà Bè./.

>
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Phụ lục II
Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối vói sở - ban

'o Quyết định số i  ĩ-ty/QĐ-UBND ngày ẬỊ, tháng sỊd năm 2020 của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Đicm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

I
ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
(CCHC)

75

1 Công tác chỉ đạo, điêu hành CCHC 14
1.1 Kê hoach CCHC năm 3

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 1
1.1.2 Chât lương kê hoạch CCHC 1
1.1.3 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đê ra trong các kê hoạch 1

Đat 100% kế hoach 1
Đạt từ 80% đến dưới 100% kế hoạch 0.5
Dưới 80% kê hoach 0

1.2 Thưc hiên báo cáo công tác CCHC 4
1.2.1 Sô lượng báo cáo 2
1.2.2 Thời gian gửi báo cáo 2
1.3 Kiêm tra công tác CCHC 2

1.3.1 Tỷ lệ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được kiêm tra trong nãm 1
Đat từ 30% số phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trớ lên 1
Đat từ 20% đến dưới 30% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0.5
Đạt dưới 20% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiếm tra 1
1.4 Công tác tuyên truyên CCHC 1
1.5 Công tác thi đua vê CCHC 2

1.5.1 Triến khai đăng ký và báo cáo kết quả thi đua CCHC kịp thời 1
Đăng ký thi đua CCHC kịp thời 0.5
Bảo cáo kết quả thi đua CCHC kịp thời 0.5

1.5.2 Mức đô hoàn thành các nội dung đăng ký thi đua CCHC 1
Đat 100% nội dung đăng ký 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBNDTP  
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

Đạt từ 80% đèn dưới 100% nội dung đăng ký 0.5
Đạt dưới 80% nội dung đăng ký 0

1.6 Sáng kiến trong công tác CCHC 1

1.7 Thực hiện các nhiệm vụ vê CCHC đưọc Uy han nhân dân Thành phô (UBND TP), 
Chủ tịch UBND TP giao trong năm 1

Hoàn thành 100% sô nhiệm vụ được giao 1
Hoàn thành từ 80% đên dưới 100% sô nhiệm vụ đươc giao 0.5
Hoàn thành dưới 80% số nhiệm vụ được giao 0

2 Xây dựng và tô chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBỌPPL) 6

2.1 Mức độ thực hiện đê nghị xây dựng VBQPPL đã được UBND TP châp thuận, danh 
mục VBQPPL quy định chi tiết đã được UBND TP phê duyệt

2

Đạt từ 80% đến 100% số vãn bcm được ban hành đủng quy trình và đúng tiến độ 2
Đạt từ 80% đến 100% so văn ban được ban hành đúng quy trình nhưng chậm so với tiến 
đô 1.5

Đạt từ 50% đến dưới 80% so văn ban được ban hành đủng quy trình và đúng tiến độ 1
Dạt từ 50% đến dưới 80% số văn bản được ban hành đủng quy trình nhưng chậm tiến độ 0.5
Đạt dưới 50% sổ văn bản ban hành hoặc không đề xuất danh mục văn bản quy phạm  
pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phổ (HĐND TP), UBND TP quy định chi tiết 
những nội dung được giao theo các văn bán quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 
cấp trên

0

2.2 Xử lý VBQPPL sau rà soát, hệ thông hóa 1

2.2.7
Từ 70%-100% sổ văn bản đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điêm đánh giá đirợc tỉnh 
theo công thức

1 Tỷ lê % VB đã xử lv hoăc kiến nshi xử lv 1 
100%

1

2.2.2 Dưới 70% số văn ban đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0
2.3 Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiêm tra 1

2.3 .1

Từ 70%-100% sổ văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điếm đảnh giá được tỉnh theo 
công thức

! Tv lê % VB đã xử lv hoăc kiến nữhi xử Ivx 1 \
t  100% J

1

2 .3 .2 Dưới 70% sô văn bán đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0



3

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Diêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

2.4 Theo dõi thỉ hành pháp luật (TDTHPL) 2
2.4.1 Thực hiện các hoạt động vê TDTHPL 1

Thu thập thông tin vê tình hình thi hành pháp luật 0.5
Kiểm tra tình hình thi ỉùmh pháp luật 0.5

2.4.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 1
Ban hành đầy đủ văn bản xử lỷ hoặc kiến nghị xử lỷ kết quả TDTHPL theo thâm quyển 1
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thấm 
quyền

0

3 Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 17
3.1 Triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC 4

3.1.1 Ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC 1.5
Kế hoạch đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn. 0.5
Kế hoạch không đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn 0
Hoàn thành trên 80% Kế hoạch 1
Hoàn thành dưới 80% Ke hoạch 0

3.1.2
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ: công khai TTHC, hướng dẫn, tiếp nhận, 
giải quyết, trả kết quả giải quyết; xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về TTHC 1.5

Trên 80% đơn vị được kiếm tra và trên 80% vân đê hạn chê phát hiện qua kiêm tra được 
khắc phục. 1.5

50% đến 80% đơn vị được kiểm tra và có 50% đến 80% vẩn để hạn chế phát hiện qua 
kiếm tra được khắc phục

1

Không đạt tỷ lệ trên 0
3.1.3 Thưc hiên Báo cáo kiêm soát TTHC 1

Bảo cáo đây đủ, đúng thời hạn 1
Báo cảo thiêu, trê thời hạn 0

3.2 Kiêm soát quy định TTHC 1
3.2.1 Thực hiện quy định vê ban hành TTHC theo thâm quyên 0.5

Không cổ TTHC ban hành trái thâm quyên 0.5
Có TTHC ban hành trái thâm quyên 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBNDTP  
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

3.2.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua rà soát TTHC 0.5
100% sổ vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Dưới 100% so vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0

3.3 Công bố, công khai TTHC/quy trình nội bộ/kết quả giải quyết hồ sơ 3.5
3.3.1 Trình công bô TTHC thuộc lĩnh vực quản lý 0.5

Đạt tỷ lệ 100% TTHC 0.5
Dưới 100% 0

3.3.2 Trình Công bô quy trình nội bộ giải quyêt TTHC thuộc lĩnh vực quản lý 1
Đạt tỳ lệ 100% TTHC 1
Từ 80% đên dưới 100% TTHC 0.5
Dưới 80% TTHC 0

3.3.3 Công khai TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa 0.5
Đúng quy định 0.5
Không đủng quy định 0

3.3.4 Công khai TTHC thuộc thâm quyên tiêp nhận trên trang thông tin điện tử của đơn vị 0.5
Đủng quy định 0.5
Không đúng quy định 0

3.3.5
Công khai tiên độ, kêt quả giải quyêt hô sơ TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị 
và Cổng dịch vụ công Thành phố

1

Đạt tỷ lệ 100% hô sơ 1
Đạt tỷ lệ từ 50% đên dưới 80% sô TTHC thuộc í hâm quyên giải qnyêt 0.5
Dưới 50% sô TTHC thuộc thâm quyên giái quyêt 0

3.4 Rà soát, đánh giá, đê xuât đon gián hóa TTHC 1
3.4.1 Đơn giản hóa vê quy trình, thời gian, thành phân hô sơ 0.5

Có thực hiên 0.5
Không thực hiện 0

3.4.2 Liên thông, kêt hợp TTHC/nhóm TTHC 0.5
Có đề xuất và được cơ quan có tham quyền chấp thuận 0.5
Không để xuất hoặc để xuất không được cơ quan có thấm quyển chấp thuận 0

3.5 Thực hiện co- chế một cửa, một cửa liên thông 7.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giả

Chỉ
số Ghi chú

3.5.1
Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (không bao gồm 
trường hơp quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP)

1

Đat tỷ lê 100% sô TTHC 1
Dưới ì 00% sô TTHC 0

3.5.2 Số TTHC/nhóm TTHC dược giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp, khác cấp 1
Từ 10 TTHC/Nhỏm TTHC trở lên 1
Từ 5 - 9 TTHC/Nhóm TTHC 0.5
Dưới 5 TTHC/nhỏm TTHC 0

3.5.3
Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đúng quy trình nội 
bô đã đươc Chủ tịch UBND TP phê duyệt

1

Tuân thủ quy trình 1
Không tuân thủ quy trình (trừ các trường hợp đơn vị áp dụng giai pháp cải cách như đơn 
giản thành phần, rút ngắn thời gian giải quyết...)

0

3.5.4 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 1.5
Giải quyết đúng hạn từ 95% đến 100% hồ sơ và không có lĩnh vực nào dưới 90% tính 
theo công thức:

Tv lê % hồ sơ đúne han X 1.5 
100%

Giải quyết đủng hạn dưới 95% hồ sơ hoặc có lĩnh vực dưới 90% 0
3.5.5 Thưc hiên “Thư xin lỗi” trong trường hợp trả kết quả hồ sơ trễ hạn 1

Thưc hiên đúng, quy định 1
Time hiên không đúng quy định 0

3.5.6 Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của các sở, ban 1
Đat điêm xêp loại xuât săc 1
Đat điêm xêp loai tôt 0.5
Đat điếm xếp loại trung bình 0.25
Đat ãiêm xêp loại yêu 0

3.5.7 Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC của đơn vị 1
100% PAKN được xử lý/kiến nghị xử lý đúng quy định 1
Từ 80% đến dưới 100% PAKN được xử lý/kiến nghị xử lý đúng quy định 0.5
Dưới 80% PAKN được xử lý/kiến nghị xử  lý đủng quy định 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

4 Cải cách tô chức bộ máy hành chính 9

4.1
Thực hiện các quy định của Chính phủ và hưóĩig dân của các bộ, ngành và Thành 
phố về tổ chức bộ máy

2

4.2 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế đuọc cấp có thấm quyền giao 1

4.3
Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ tình hình tồ chức và hoạt động của các 
phòng, ban, đon vị trực thuộc Sở 2

4.3.1 Tổ chức triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ 1
4.3.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua kiêm tra 1

Đạt 100% sỗ vấn đề được phát hiện được xử lv hoặc kiến nghị xử lý 1
Đạt từ 80% đến dưới 100% sổ vẩn để được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Đạt dưới 80% sổ vấn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0

4.4 Thực hiện phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực 4

4.4.1
Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Chính phủ, 
Bộ chủ quản ban hành

1

4.4.2
Thực hiện các quy định vê phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do UBND TP 
ban hành

1

4.4.3
Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ của ngành đã phân cấp cho 
quận - huyện và các đơn vị trực thuộc

1

4.4.4 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiếm tra 1
Đạt 100% số vấn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1 1
Đạt từ 80% đến dưới 100% sổ vẩn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Đạt dưới 80% số vấn để được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0

5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, eông chức, viên chức 8
5.1 Thực hiện CO' cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 2

5.1.1 Xây dựng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm 1

5.1.2
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp trực thuộc có cơ câu chức danh nghê nghiệp viên chức theo vị trí 
việc làm được thành phố phê duyệt

1

Da! 100% sô đơn vị 1
Đạt từ 80% đẽ rì dưới 100% sô đơn vị 0.75
Đạt từ 60% đên dưới 80% sô đơn vị 0.5
Đạt dưới 60% sô đơn vị 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
ASÔ Ghi chú

5.2 Thực hiện đúng quy định vê tuyên dụng công chức, viên chức tại co- quan và các đon 
vị trực thuộc 1

5.3 Thực hiện trình tự, thü tue đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1
5.4 Chấp hành kỷ luật, kỷ cuffng hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2
5.5 Thực hiện tinh giản biên chê theo đê án được phê duyệt 1

Đạt 100% kê hoạch 1
Đạt từ 70% đên dưới 100% kê hoạch 0.5
Đat dưới 70% kê hoach 0

5.6 Cán hộ, công chức, viên chức tham dự các lóp đào tạo bôi duõng đạt yêu câu vào 
cuối khóa học do sỏ' Nội vụ tô chức 1

Đat từ 80% đên 100% 1
Đạt dưới 80% 0

6 Cải cách tài chính công 5.5

6.1 Xây dựng, công khai dự toán và quyêt toán tài chính hàng năm theo quy định 2

6.2 Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc thực hiện cơ chê tự chủ tài chính đôi với CO' quan 
hành chính nhà nuóc và các đon vị sự nghiệp công lập 2

6.3 Tiết kiệm kinh phí tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 1.5
7 Hicn đai hóa hành chính 15.5

7.1 Mức độ sử (lụng thư điện tử công việc I
7.1.1 Tỷ lệ sử dụng thư điện tử tại đơn vị 0.5

Đat 100% 0.5
Đai từ 90% đên dưới 100% 0.25
Đat dưới 90% 0

7.1.2 Mức độ quản lý thư điện tử tại đon vị 0.5
7.2 ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại đơn vị 1.5

7.2.1 Tỷ lệ văn bản (không thuộc loại “Mật”) trao đôi giữa các cơ quan hành chính nhà nước 
dưới dạng điện tử 0.5

Đat 100% sô vãn bản: 0.5 0.5
Đat từ 90% đến dưới 100% sô văn bản: 0.25 0.25
Đạt dưới 90% sô văn bản: 0 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Đỉêm 
tối đa

Điêni tự 
đánh giá

UBNI) TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

7.2.2 Vận hành hệ thông Một cửa điện tử 0.5
7.2.3 Liên thông quản lý văn bản với các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Thành phô 0.5
7.3 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 4

7.3.1 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cống dịch vụ công Thành phố 1
Có thưc hiên 1
Không thực hiện 0

7.3.2 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 1
Đạt từ 80% trở lên 1
Đat từ 50% đên dưới 80% 0.5
Dưới 50% 0

7.3.3 Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 2
Từ 40% sổ hồ sơ dịch vụ công trở lên 2
Từ 20% đêrt dưới 40% sô hô sơ dịch vụ công 1
Dưới 20% sô hô sơ dịch vụ công. 0

7.4 Đảm bảo An toàn thông tin 0.5
7.5 Triển khai dự án, hạng mục công nghệ thông tin (CNTT) 1

7.5.1 Tiến độ thực hiện triển khai dự án, hạng mục đầu tư CNTT 0.5
7.5.2 Thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 0.5

7.6 Thưc hiện báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh 1

7.6.1 Số lượng báo cáo 0.5

7.6.2 Thời gian gửi báo cáo 0.5

7.7 Áp dụng hệ thống quân lý chất luọng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 3

7.7.1
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù họp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 
theo quy định

1

fían công bố được thông báo bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ 0.5
Niếm yết tại trụ sở cơ quan và công bố đầy đù trẽn trang thông tin điện tử của cơ quan 
theo quy định

0.5

7.7.2
Thực hiện áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuấn quốc 
gia TCVN ISO 9001 theo quy định

2
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Đicm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

Có ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến/chuyển đổi áp dụng ISO 
9001 của năm đánh giá

0.5

Có ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu 
chất ỉượng và Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của năm đánh giá

0.5

Thực hiện đảnh giá nội bộ định kỳ và họp xem xét lãnh đạo theo yêu câu của ISO 9001 
trong năm đánh giá

0.5

Thực hiện hành động khắc phục các điếm không phù hợp của ISO 9001 sau đánh giá nội 
bô, xem xét lãnh đạo và theo biên bản kiểm tra, giám sát của Đoàn kiếm tra

0.5

7.8 Thực hiện tiếp nhận hồ SO’, trả kết quá qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 1.5

7.8.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ 
BCCI 0.5

Đạt từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ 0.5
Đạt dưới 50% so TTHC có phát sinh hồ sơ 0

7.8.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 10% sô hô sơ TTHC trở lẽn 0.5
Đạt dưới 10% 0

7.8.3 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được trả kết quả qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 15% sô hô sơ TTHC trơ lên 0.5
Đạt dưới 15% số hồ sơ TTHC 0

7.9
Kết quả khảo sát trên Hệ thống khảo sát sự hài lòng của ngưòi dân và tô chức Thành 
phố theo quy định

1

7.9.1 Tỷ lê hài lòng 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt 90% 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt từ 80% đên dưới 90% 0.25
Tỷ ỉệ hài lòng đạt dưới 80% 0

7.9.2 Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC đối với 
từng lĩnh vực đạt từ 40% trở lên.

0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Ticu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

7.10 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của đon vị 1

Đạt từ 80% đến 100% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ- 
CP

1

Đạt dưới 80% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 0

II
ĐIỂM THƯỞNG, ĐIẺM TRỪ TRONG CÔNG TÁC CCHC (cộng, trù tối đa chỉ 5 
điểm)

1 Điêm thưởng + 5
1.1 Có từ 05 sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC được công nhận + 1
1.2 Báo cáo tư chấm điểm kết quả chỉ số CCHC đúng thời hạn quy định + 1
1.3 Thưc hiên khắc phuc các nội dung bị trừ điếm của năm trước + 1

1.4

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCI IC/Các đơn vị trực thuộc có giải quyêt thủ tục 
hành chính thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISC) điện tử theo quy 
đinh/Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc có ban hành kê hoạch CCHC hàng năm/Khen thưởng tập 
thể, cá nhân trong công tác CCHC/HỒ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác của Thành 
phố hoăc ngoài Thành phố thực hiện tốt công tác CCHC và được ghi nhận

+ 1

1.5

Đơn vị được lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP khen thưởng, biêu dương vê chât 
lượng quản lý, điều hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức/Đom vị, công chức, viên 
chức thực hiẹn tốt các nội dung quản lý, tiếp công dân được báo đài và các phương tiện 
truyền thông đăng tải biểu dương

+ 1

1.6
Phoi hợp tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong triển khai các hoạt động 
CCHC

+ 1

1.7

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phổ thuộc phạm vi phụ 
trách có số điểm hoặc vị trí tăng so với năm trước liền kề (mỗi nội dung tăng hoặc giữ 
nguyên điểm của năm trước liền kề (đối với nội dung số điểm đã đạt tôi đa) được cộng 
thêm 0,2 điểm nhưng tổng cộng không quá 2 điểm).
(Áp dụng đối với các sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực có tiêu chí, 
tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phô như: Văn phòng UBND TP, Sờ 
Nôi vu, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyên thông, Sở Khoa học và Công

+2
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

nghệ, Sở Kê hoạch và Đâu tư...)

1.8
Phối hợp chuyển giao TTHC cho đơn vị Bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả (Mỗi 
lĩnh vực TTHC được cộng 0.5 điếm và tống cộng không quá 01 điểm) + 1

1.9

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ 
trách được các cơ quan trung ương đánh giá là mô hình sáng kiến, trực tiếp góp phần nâng 
số điểm hoặc tăng vị trí so với năm trước liền kề (mồi nội dung tăng được cộng thêm 0,2 
điểm nhưng tổng cộng không quá 1 điểm).

+ 1

1.10
Xử lý ý kiến của người dân, tố chức và doanh nghiệp thông qua cống thông tin 1022 
thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định + 1

2 Điêm trừ -5

2.1
Chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung bị trừ điếm trong đánh giá chi 
số CCHC của năm trước

-2

2.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC không đúng thời hạn quy định - 1

2.3 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC chênh lệch quá 3% so với điếm thẩm định - 1

2.4
Đom vị có lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP phê bình vê chât lượng quản lý, điêu 
hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức

- 1

2.5
Đơn vị có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng 
nhiễu của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý - 1

2.6 Đơn vị thực hiện không tốt các nội dung quản lý để báo đài và các phương tiện truyền 
thông phản ánh đúng sự thật

- 1

2.7
Không phối hợp hoặc phối họp không tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong 
triển khai các hoạt động CCHC

-1

2.8
Không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả các sáng kiến, giải pháp trong công tác 
CCHC thuộc cơ quan, đơn vị mình của các năm trước đã được UBND TP thông báo công 
nhận, mà không có lý do chính đáng

- 1

2.9

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ 
trách có số điểm hoặc vị trí giảm so với năm trước liền kề (mỗi nội dung giảm bị trừ 0,2 
điểm nhưng tổng cộng không bị trừ quá 2 điểm).
(Áp dụng đối với các sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực có tiêu chí,

-2
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Đicm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Chỉ chú

tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố như: Văn phòng UBND TP, Sở 
Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Ke hoạch và Đầu tư .. .)

2.10
Xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin 1022 
thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị không đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định. - 1

III TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CCHC 20

1
Đánh giá, nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (Ban Thuòng 
trực và các đoàn the thành viên)

10

Uy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam 
Thành phố 
chấm

2
Đánh giá của đại biểu HĐND TP, lãnh đạo của các sỏ - ban - ngành và UBNI) quận - 
huyên, đai biêu HĐNI) quận - huyện; Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở - 
ban - ngành, UBND các quận - huyện; Lãnh đạo UBND các phường - xã - thị trân

10 Điều tra xã 
hội học

I + II + III 100
* xếp loại:
- Đạt từ 90 đến 100 điểm: xếp loại Xuất sắc;
- Đạt từ 85 đến dưới 90 điểm: xếp  loại Tốt;
- Đạt từ 80 đến dưới 85 điểm: xếp loại Khá;
- Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: xếp  loại T rung bình;
- Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: xếp  loại Yếu;
- Dưới 70 điểm: xếp  loại Kém.
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Linh Vire/Tiêu ch.TTicu chí thành „hần Điềm I Điểm lự I ŨBND TPSTT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
Ấsô Ghi chú

I ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THỤC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) 75
1 Công tác chỉ đao, điêu hành CCHC 18

1.1 Kê hoach CCHC năm 4

1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC năm của Thành phố kịp thời 1

ủy  ban nhân dân Thành phổ (UBND TP) ban hành Kế hoạch trong vòng 07 ngày kể từ ngày 
Văn phòng UBND TP nhận được hồ sơ trình của Sở Nội vụ

1

Ban hành sau 07 ngày 0
1.1.2 Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 1
1.1.3 Chất lương kế hoạch CCHC Văn phòng UBND TP 1
1.1.4 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong các kế hoạch của Văn phòng UBND TP 1

Đat 100% kê hoạch 1
Đat từ 80% đến dưới 100% kế hoạch 0.5
Dưới 80% kê hoạch 0

1.2 Thưc hiên báo cáo công tác CCHC 5

1.2.1 Báo cáo công tác CCHC Thành phố 1
UBND TP ban hành Báo cáo CCHC định kỳ trong vòng 07 ngày kê từ ngày Văn phòng UBND 
TP nhân đươc hồ sơ trình của Sở Nội vụ

1

Ban hành sau 07 ngày 0
1.2.2 Báo cáo công tác CCÍ IC của Văn phòng UBND TP 4

Số lương báo cáo của Văn phòng UBND TP 2
Thời gian gửi báo cáo của Văn phòng UBND TP 3

1.3 Kiêm tra công tác CCHC 2
1.3.1 Tỷ lê các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được kiêm tra trong năm

Đat từ 30% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trở lên 1
Đat từ 20% đến dưới 30% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0.5
Đat dưới 20% số phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chi
số Ghi chú

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1
1.4 Công tác tuyên truyên CCHC 1
1.5 Sáng kiến trong công tác CCHC 1
1.6 Công tác thi đua VC CCHC 2

1.6.1 Triển khai đăng ký và báo cáo kết quả thi đua CCHC kịp thời 1
Dăng ký thi đua CCHC kịp thời 0.5
Báo cáo kết quả thỉ đua CCHC kịp thời 0.5

1.6.2 Mức đô hoàn thành các nội dung đăng ký thi đua CCHC 1
Đat 100% nội dung đăng kỷ 1
Đat từ 80% đến dưới 100% nội dung đăng ký 0.5
Đat dưới 80% nội dung đũng ký 0

1.7 Thưc hiên các nhiệm vụ về CCHC được UBND TP, Chủ tịch ƯBND TP giao trong năm 1
Hoàn thành 100% sổ nhiệm vụ được giao 1
Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% số nhiệm vụ đươc giao 0.5
Hoàn thành dưới 80% số nhiệm vụ được giao 0

1.8
Kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đưọc UIÌND TP giao cho các cơ quan, 
đon vi trong năm

2

1.8.1 Câp nhật nhắc việc đầy đủ trên phần mềm chậm nhất 02 ngày kể từ ngày ban hành văn bản 1
Đat từ 90% trở lên 1
Dưới 90% 0

1.8.2
Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP giao đối với 
các nhiêm vụ quá hạn hoặc chưa hoàn thành từ 10 ngày trở lên mà chưa có báo cáo

1

Đat từ 90% trờ lên 1
Dưới 90% 0

2 Xây du ng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 6

2.1
Mức độ thực hiện đề nghị xây dựng VBQPPL đã được UBND TP chấp thuận, danh mục 
VBQPPL quy định chỉ tiết đã được ƯBND TP phê duyệt

2

Đat từ 80% đến 100% sổ văn bản được ban hành đúng quy trình và đúng tiến độ 2
Đat từ 80% đến 100% số văn bản được ban hành đúng quy trình nhưng chậm so với tiến độ 1.5
Đạt từ 50% đến dưới 80% số văn bản được ban hành đúng quy trình và đúng tiến độ 1
Đat từ 50% đến dưới 80% số văn bản được ban hành đúng quy trình nhưng chậm tiến độ 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

Đạt dưới 50% sô văn bản ban hành hoặc không đê xuất danh mục vãn ban quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân Thành phổ (HĐND TP), UBND TP quy định chi tiết những nội 
dung được giao theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

0

2.2 Xử lý VBQPPL sau rà soát, hệ thông hóa 1

2.2.1

Từ 70%-100% sô văn bản đã được xử lý hoặc kiên nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo 
công thức

{ TỶ lê % VB đã xử lv hoăc kiến nghi xử lý }
100%

1

2.2.2 Dưới 70% số văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0
2.3 Xử ỉý văn bán phát hiện sai phạm qua kiêm tra 1

2.3.1

Từ 70%-100% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo công 
thức

TỶ lè % VB đã xử lv hoăc kiến nahi xử lý X 1 \
100%

1

2.3.2 Dưới 70% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xứ lý 0
2.4 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 2

2.4.1 Thực hiện các hoạt động về TDTHPL 1
Thu thập thông tin vê tình hình thi hành pháp luật 0.5
Kiêm tra tình hình thi hành pháp luật 0.5

2.4.2 Xử lý kêt quả theo dõi thi hành pháp luật 1
Ban hành đây đủ văn bán xử lý hoặc kiên nghị xử lý kêt quả TDTHPL theo thâm quyên 1
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thâm quyền 0

3 Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 17
3.1 Triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC 4

3.1.1 Ban hành và thực hiện Kê hoạch kiểm soát TTHC của Văn phòng UBND TP 1.5
Ke hoạch đám báo yên cầu về nội dung và thời hạn 1
Ke hoạch không đảm báo yêu cầu về nội dung và thời hạn 0
Hoàn thành trẽn 80% Ke hoạch 1

3.1.2
Tố chức kiếm tra việc thực hiện các nhiệm vụ: công khai TTHC, hướng dẫn, tiếp nhận, giải 
quyết, trả kết quả giải quyết; xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về TTHC của các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn Thành phố

1.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

Tham mím UBND TP ban hành Kê hoạch kiêm tra 0.5

Trên 50% sở, ban, quận, huyện được kiêm tra 1

3.1.3 Báo cáo kiểm soát TTHC của Thành phố 1
Báo cảo đây đu, đủng thời hạn 1
Báo cáo thiếu, trê thời hạn 0

3.2 Kiêm soát quy định TTHC (Văn phòng UBND TP) 1
3.2.1 Thực hiện quy định vê ban hành TTHC theo thâm quyên 0.5

Không có TTHC ban hành trái thâm quvên 0.5
Có TTHC ban hcmh trái thâm quyên 0

3.2.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua rà soát TTHC 0.5
100% sổ ván đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Dưới 100% sỗ vẩn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xứ lý 0

3.3 Công bố, công khai TTHC/quy trình nội bộ/kết quả giải quyết hồ sơ 5.5
3.3.1 Trình Công bô TTHC theo đê xuât của các sở 1

Đạt tỷ lệ 100% TTHC 1
Dưới 100% 0

3.3.2 Trình Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo đề xuất của các sở 1.5
Đạt tỷ lệ 100% TTHC 1.5
Từ 80% đên dưới 100% TTHC 1
Dưới 80% TTHC 0

3.3.3 Trình phê duyệt danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử 1
Có thưc hiên 1
Không thực hiện 0

3.3.4 Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quôc gia sau khi công bô (Thành phô) 1
Đúng quy định 1
Không đủng quy định 0

3.3.5
Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử, cổng dịch công thành phố, Trang thông tin điện 
tử của Văn phòng UBND TP (Thành phố)

1

Đủng quy định 1
Không đúng quy định 0
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STT Lĩnh Vực/Ticu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêni tự 
đánh giá

ƯIÌND TP 
đánh giá

Chỉ
số Chí chú

3.4 Thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông 6.5

3.4.1
Tiếp nhận, trả kết quà hồ sơ TTHC (do sở, ban, ngành trình UBND TP) tuân thủ đúng cơ chê 
một cửa, một cửa liên thông

1

Đạt tỷ lệ 100% sô TTHC 1
Dưới 100% sô TTHC 0

3.4.2
Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đúng quy trình nội bộ đã 
được Chủ tịch UBND TP phê duyệt

1

Tuân thủ quy trình 1
Không tuân thù quy trình (trừ các trường hợp áp dụng giải pháp cải cách như đơn giản thành 
phần, rút ngắn thời gian giải quyết...)

0

3.4.3 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 1.5
Giải quyết đúng hạn từ 95% đến 100% hồ sơ và không có lĩnh vực nào dưới 90% tỉnh theo 
công thức:

Tv lê % hồ sơ đúne han X 1.5 
100%

Giải quyết đủng hạn dưới 95% hồ sơ hoặc có lĩnh vực dưới 90% 0

3.4.4
Tiếp nhận, chuyển xử lý, công khai kết quả xử lý PAKN của cá nhân, tố chức đối với quy định 
TTHC, thực hiện TTHC (Thành phố)

2

100% PAKN tiếp nhận được chuyến xử lý đủng quy định 1
Dưới 100% PAKN tiếp nhận được chuyển xử lỷ 0
100% kết quả xử lý PAKN được công khai theo quy định 1
Dưới 100% kết quả xử lỷ PAKN được công khai theo quy định 0

3.4.5
Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC, thực hiện TTHC (Văn phòng 
UBND TP) 1

100% PAKN được xử  lý/kiến nghị xử lý đúng quy định 1
Từ 80% đến dưới 100% PAKN được xử lỷ/kiến nghị xử lý đúng quy định 0.5
Dưới 80% PAKN được xử lỷ/kiên nghị xử lý đúng quy định 0

4 Cải cách tô chức bộ máy hành chính 9

4.1
Thực hiện các quy định của Chính phủ và hưóng dẫn của các bộ, ngành và Thành pho về 
tổ chức bộ máy

2
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBNI) TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

4.2 Thưc hiên quy đinh về sử dung biên chế đươc cấp có thẩm quyền giao 1

4.3 Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ tình hình tố chức và hoạt động của các 
phòng, ban, đon vi truc thuôc Sử

2

4.3.1
—  — 3,------s --------- 7 5 — >------------1------------------------------------------------------------------------

Tô chức triên khai kiêm tra, rà soát, đánh giá đinh kỳ 1
4.3.2 Xử lý các vân đê phát hiên qua kiêm tra 1

--------------  ------- ^ ----Lj— 1— ^— :------:----- í — :------------ :-----------------------------------?-----

Đat 100% sô vân đê đươc phát hiên đươc xử lý hoăc kiên nghi xử lý 1
Đai từ 80% đến dưới 100% sổ vẩn đề đươc phát hiên đươc xử lý hoăc kiến nghị xử lý 0.5
Đat dưới 80% số vẩn đề đươc phát hiên đươc xử lý hoăc kiến nghi xử lý 0

4.4 Thưc hiên phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vưc 4

4.4.1 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Chính phủ, Bộ 
chủ quản ban hành

1

4.4.2 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do UBND TP ban 
hành

1

4.4.3 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ của ngành đã phân cấp cho quận - 
huyên và các đơn vi trưc thuôc

1

4.4.4
----------------------- r-------^ -̂---- *---------7— 1--------------------------------- 1--------------------

Xử lý các vân đê vê phân câp phát hiên qua kiêm tra 1
tìal 100% sổ vẩn đề đươc phát hiên đươc xử lý hoăc kiến nghi xử lý: 1 1
Đat từ 80% đến dưới 100% sô vân đê ãươc phát hiên đươc xử lý hoăc kiên nghị xử lý 0.5

------------- 7--- 7---- '---------------------- -----  ----------  * r ọ 1 rĐat dưới 80% sô vân đê đươc phát hiên ãươc xử lý hoăc kiên nghi xử  lý 0
5 Xây dưng và nâng cao chất lương đôi ngũ cán bô, công chức, viên chức 8

5.1 Thirc hiên cơ cấu công chửe, vicn chức theo vi trí viêc làm 2
5.1.1 Xây dưng cơ câu ngach công chức theo vi trí viêc làm 1

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp trực thuộc có cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc 
làm đươc thành phố phê duyêt

1

Đat 100% sô đơn vi 1
Đat từ 80% đên dưới 100% sô đơn vi 0.75
Đat từ 60% đên dưới 80% sô đơn vi 0.5
Đat dưới 60% sô đơn vi 0

5.2 Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức tại CO’ quan và các đon vị 
truc thuôc

1

5.3 Thưc hiên trình tư, thü tue đánli giá, phân loai công chức, viên chức 1
5.4 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

5.5 Thưc hiên tinh giản biên chê theo đê án đưoc phê duyêt 1
Đat 100% kê hoach 1
Đat từ 70% âên dưới 100% kê hoach 0.5
Đat dưới 70% kê hoach 0

5.6 Cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lóp đào tạo bồi dưỡng đạt yêu cầu vào cuối 
khóa hoc do sỏ' Nôi vu tổ chức

1

Đat từ 80% đên 100% 1
Đat dưới 80% 0

6 Cải cách tài chính công 5.5
6.1 Xây dựng, công khai dự toán và quyết toán tài chính hàng năm theo quy định 2

6.2 Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc thực hiện CO' chê tự chủ tài chính đôi vói cơ quan 
hành chính nhà nước và các đoĩi vi sư nghiêp công lâp

2

6.3 Tiết kiêm kinh phí tăng thu nhâp cho cán bô, công chức, viên chức 1.5
7 Hiên đai hóa hành chính 11.5

7.1 Mức đô sử dung thư điên tử công viêc 1
7.1.1 Tỷ lê sừ dung thư điên từ tai đơn vi 0.5

Đat 100% 0.5
Đcit từ 90% âẽn dưới 100% 0.25
Đat dưới 90% 0

7.1.2 Mức đô quản lý thư điên tử tai đơn vi 0.5
7.2 ứ n g dung phần mềm quán lý văn bán tai đơn vi 1.5

7.2.1 Tỷ lệ văn bản (không thuộc loại “Mật”) trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới 
dang điên tử

0.5

Đat 100% sô văn bản: 0.5 0.5
Đat từ 90% đên dưới 100% sô vãn bản: 0.25 0.25
Đat dưới 90% sô văn bản: 0 0

7.2.2 Vận hành hệ thông Môt cửa điên tử 0.5
7.2.3 Liên thông quản lý văn bản với các phòng ban, đơn vi trưc thuôc và Thành phô 0.5
7.3 Đảm bảo An toàn thôniĩ tin 0.5
7.4

?

Triên khai dư án, hang muc công nghê thông tin (CNTT) 1
7.4.1 Tiên đô thưc hiên triên khai dư án, hang muc đâu tư CNTT 0.5
7.4.2 Thực hiện chê độ báo cáo giám sát và đánh giá đâu tư 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

U1ÌNI) TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

7.5 Thưc hiên háo cáo ứng dung cône nghê thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh 1

7.5.1 Số lương báo cáo 0.5

7.5.2 Thời gian gửi báo cáo 0.5
7.6 Áp dung hê thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 3

7.6.1 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo 
quy đinh

1

Bản cône bổ đươc thông báo bans, văn bản đến Sở Khoa hoc và Công nghê 0.5- 7---- "7------------------------------------------------------  -------------------- ĩ-—ỹ--- --- 9 7 7

Niêm yêt tại trụ sở cơ quan và công bô đây đủ trên trang thông tin điện tử của cơ quan theo 
quy đinh

0.5

7.6.2 Thực hiện áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuân quôc gia 
TCVN ISO 9001 theo quy đinh

2

Có ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến/chuyên đối áp dụng ISO 9001 
của năm đánh giá

0.5

Có ban hành Chỉnh sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chát 
lương và Báo cáo kết quả thưc hiên muc tiêu chất ỉương của năm đánh giá

0.5

Thực hiện đảnh giá nội bộ định kỳ và họp xem xét lãnh đạo theo yêu cẩu của ISO 9001 trong 
năm đánh giá

0.5

Thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp của ISO 9001 sau đánh giá nội bộ, 
xem xét lãnh đao và theo biên bản kiêm tra, giám sát của Đoàn kiêm tra

0.5

7.7 Thưc hiên tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả qua dich vu buu chính công ích (BCCI) 1.5
Có thirc hiên 1.5
Không thưc hiên hoăc Ihirc hiên không đảm bảo theo yêu cầu 0

7.8 Kết quả khảo sát trên Hệ thống khảo sát sự hài lòng của ngưòi dân và tổ chức Thành 
phố theo quy đinh

1

7.8.1 Tỷ lệ hài lòng 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt 90% 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt từ 80% đến dưới 90% 0.25
Tỷ lệ hài lòng đạt dưới 80% 0

7.8.2 Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC đối với từng 
lĩnh vưc đat từ 40% trở lên.

0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Đicm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
rÁSÔ Ghi chú

7.9 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị 1
Đạt từ 80% đến 100% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 1
Đạt dưới 80% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 0

II ĐIẺM THƯỞNG, ĐIẺM TRỪ TRONG CÔNG TÁC CCHC (cộng, trù tối đa chỉ 5 điểm)
1 Điêm thưỏng +5

1.1 Có từ 05 sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC được công nhận + 1
1.2 Báo cáo tư chấm điểm kết quả chỉ số CCHC đúng thời han quy định + 1
1.3 Thưc hiên khắc phuc các nôi dung bi trừ điểm của năm trước + 1

1.4

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC/Các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành 
chính thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiên và công bô Hệ thông quản lý chât lượng 
phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISC) điện tử theo quy định/Tỷ lệ các đơn 
vị trực thuộc có ban hành kế hoạch CCHC hàng năm/Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công 
tác CCHC/HỖ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác của Thành phố hoặc ngoài Thành phố 
thưc hiên tốt công tác CCHC và đươc ghi nhân

+ 1

1.5

Đon vị được lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP khen thưởng, biêu dương vê chất 
lượng quản lý, điều hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức/Đơn vị, công chức, viên chức 
thực hiện tôt các nội dung quản lý, tiêp công dân được báo đài và các phương tiện truyên 
thông đăng tải biểu dương

+ 1

1.6 Phối hơp tốt với các thành viên Ban Chí đao CCHC TP trong triển khai các hoạt động CCHC + 1

1.7

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
có sô điêm hoặc vị trí tăng so với năm trước liên kê (môi nội dung tăng hoặc giữ nguyên điêm 
của năm trước liền kề (đối với nội dung số điểm đã đạt tối đa) được cộng thêm 0,2 điểm nhưng 
tổng cộng không quá 2 điểm)
(Áp dụng đối với các sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực có tiêu chí, tiêu 
chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố như: Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở 
Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyên thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kê 
hoach và Đầu tư...)

+2

1.8 Phối hợp chuyển giao TTHC cho đơn vị Bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả (Môi lĩnh 
vưc TTHC đươc công 0.5 điểm và tổng công không quá 01 điểm)

+ 1

1.9
Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
được các cơ quan trung ương đánh giá là mô hình sáng kiến, trực tiếp góp phần nâng số điếm 
hoặc tăng vị trí so với năm trước liền kề (mỗi nội dung tăng được cộng thêm 0,2 điêm nhưng

+ 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự  
đánh giá

UBNDTP 
đánh giá

Chỉ
Ấsô Ghi chú

tông cộng không quá 1 điêm).

1.10
Xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua cống thông tin 1022 thuộc 
thẩm quyền giải quyết của đơn vị đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định

+ 1

2 Điêm trừ -5

2.1
Chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung bị trừ điếm trong đánh giá chỉ số 
CCHC của năm trước

-2

2.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC không đúng thời hạn quy định -  1

2.3 Báo cáo tự chấm điếm kết quả chỉ số CCHC chênh lệch quá 3% so với điểm thẩm định - 1

2.4
Đơn vị có lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP phê bình vê chât lượng quản lý, điêu 
hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tô chức

-  1

2.5
Đơn vị có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu 
của công chức, viên chức thuộc cơ quan quán lý -  1

2.6
Đơn vị thực hiện không tốt các nội dung quản lý để báo đài và các phương tiện truyền thông 
phản ánh đúng sự thật

-  1

2.7
Không phối họp hoặc phối họp không tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong 
triển khai các hoạt động CCHC

-  1

2.8
Không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả các sáng kiến, giải pháp trong công tác 
CCHC thuộc cơ quan, đơn vị minh của các năm trước đã được UBND TP thông báo công 
nhận, mà không có lý do chính đáng

-  1

2.9

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
có số điểm hoặc vị trí giảm so với năm trước liền kề (mỗi nội dung giảm bị trừ 0,2 điểm nhưng 
tống cộng không bị trừ quá 2 điếm)
(Áp dụng đối với các sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực có tiêu chí, tiêu 
chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố như: Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở 
Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kê 
hoạch và Đầu tư ...)

-2

2.10
Xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin 1022 thuộc 
thẩm quyền giải quyết của đơn vị không đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định. -  1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Đỉêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

III TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CCHC 20

1
Đánh giá, nhận xét của ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam Thành phố (Ban Thường 
trực và các đoàn thê thành viên)

10

ủy ban 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt Nam 
Thành 
phố chấm

2
Đánh giá của đại biểu HĐND TP và lãnh đạo của các sở - ban - ngành và UBND quận - 
huyện, đại biểu HĐND quận - huyện; Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở - ban 
- ngành, UBND các quận - huyện; Lãnh đạo UBND các phường - xã - thị trân

10
Điêu tra 
xã hội 
học

1 +11 + III 100
* xếp loại:
- Đạt từ 90 đến 100 điểm: xếp lọại X uất sắc;
- Đạt từ 85 đến dưới 90 điểm: xếp  loại Tốt;
- Đạt từ 80 đến dưới 85 điểm: xếp loại Khá;
- Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: xếp  loại T rung bình;
- Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: xếp  loại Yếu;
- Dưới 70 điểm: xếp loại Kém.



Phụ lục IIB
Chỉ số đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối vói Thanh tra Thành phố

uyết định sổ 3 /QĐ-UBND ngày À£> thảng Ao năm 2020 của Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành pho)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
Ấsô Ghi chú

I ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THỤC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) 75
1 Công tác chi đạo, điêu hành CCHC 14

1.1 Kê hoạch CCHC năm 3
1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 1
1.1.2 Chât lượng kê hoạch CCHC 1
1.1.3 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đê ra trong các kê hoạch 1

Đat 100% kê hoach 1
Đạt từ 80% đôn dưới 100% kê hoạch 0.5
Dưới 80% kê hoạch 0

1.2 Thực hiện báo cáo công tác CCHC 4
1.2.1 Sô lượng báo cáo 2
1.2.2 Thời gian gửi báo cáo 2
1.3 Kiêm tra công tác CCHC 2

1.3.1 Tỷ lệ các phòng, ban chuyên môn, đon vị trực thuộc được kiêm tra trong năm 1
Đụt từ 30% so phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trở lên 1
Đạt từ 20% đến dưới 30% sổ phỏng, ban chuyên môn, dơn vị trực thuộc 0.5
Đạt dưới 20% sô phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0

1.3.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua kiêm tra 1
1.4 Công tác tuyên truyền CCHC 1
1.5 Công tác thi đua vê CCHC 2

1.5.1 Triên khai đăng ký và báo cáo kêt quả thi đua CCHC kịp thời 1
Đăng ký thi đua CCHC kịp thời 0.5
Báo cáo kêt quả thi đua CCHC kịp thời 0.5

1.5.2 Mức độ hoàn thành các nội dung đăng ký thi đua CCHC 1
Đạt 100% nội dung đăng kỷ 1
Đạt từ 80% đến dưới 100% nội dung đănẹ ký 0.5
Đạt dưới 80% nội dung đăng ký 0

1.6 Sáng kiên trong công tác CCHC 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí ỉhành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số (lili chú

1.7 Thực hiện các nhiệm vụ vê CCFIC được Uy ban nhân dân Thành phô (UBND TP), Chủ 
tịch UBND TP giao trong năm 1

Hoàn thành 100% sô nhiệm vụ được giao 1
Hoàn thành từ 80% đên dưới 100% sô nhiệm vụ ãươc giao 0.5
Hoàn thành dưới 80% sô nhiệm vụ được giao 0

2 Xây dựng và tô chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 6

2.1 Mức độ thực hiện đê nghị xây dựng VBQPPL đã được UBND TP châp thuận, danh mục 
VBQPPL quy định chi tiết đã được ƯBND TP phê duyệt 2

Đạt từ 80% đên 100% sô văn bản được ban hành đúng quy trình và đúng tiên độ 2
Đạt từ 80% đên 100% sô văn bản được ban hành đủng quy trình nhưng chậm so với tiên độ 1.5
Đạt từ 50% đên dưới 80% sô văn bản được ban hành đúng quy trình và đủng tiên độ 1
Đạt từ 50% đền dưới 80% sô văn bàn được ban hành đúng quy trình nhưng chậm tiên độ 0.5
Đạt dưới 50% số văn bản ban hành hoặc không đê xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đonẹ nhân dân Thành pho (HĐND TP), UBND TP quy định chi tiết những nội dung 
được giao theo các vãn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

0

2.2 Xử lý VBQPPL sau rà soát, hệ thông hóa 1

2.2.1

Từ 70%-100% sô văn bản đã được xử lý hoặc kiên nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo 
công thức

I Tv lâ.% VB đã xử lý hoăc kiến nehi xử lv
100%

1

2.2.2 Dưới 70% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0
2.3 Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiêm tra 1

2.3.1
Từ 70%-100% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo công 
thức

TỶ lá % VB đã xử lý hoăc kiến nehi xử lv X 1 
L J 100%

1

2.3.2 Dưới 70% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0
2.4 Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 2

2.4.1 Thực hiện các hoạt động vê TDTHPL 1
Thu thập thông tin vê tình hình thi hành pháp luật 0.5
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 0.5

2.4.2 Xử lý kêt quả theo dõi thi hành pháp luật 1
Ban hành đây đủ văn bản xử lý hoặc kiên nghị xử lý kêt quả TDTHPL theo thâm quyên 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêni 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

Ư13NI) TP 
đánh giá

Chỉ
số Chi chú

Không, ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiên nghị xử lý két qua TDTHPL theo thâm quyên 0
3 Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 17

3.1 Triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC 4
3.1.1 Ban hành và thực hiện Ke hoạch kiếm soát TTHC 1.5

Ke hoạch đám bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn. 0.5
Ke hoạch không đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn 0
tìoím  thành trên 80% Ke hoạch 1
Hoàn thành dưới 80% Ke hoạch 0

3.1.2 Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ: công khai TTHC, hướng dẫn, tiếp nhận, giải 
quyết, trả kết quả giải quyết; xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về TTHC 1.5

Trên 80% đơn vị được kiểm tra và trên 80% vấn đề hạn chế phát hiện qua kiểm tra được khắc 
phục 1.5

Từ 50% đến 80% đơn vị được kiêm tra và có 50% đên 80% vấn đê hạn chế phát hiện qua kiêm 
tra được khắc phục 1

Không đạt tỷ lệ trên 0
3.1.3 Thưc hiên Báo cáo kiêm soát TTHC 1

Báo cáo đây đủ, đủng thời hạn 1
Báo cáo thiếu, trễ thời hạn 0

3.2 Kiêm soát quy định TTHC 1
3.2.1 Thực hiện quy định vê ban hành TTHC theo thâm quyên 0.5

Không, có TTHC ban hành trải thâm quyên 0.5
Có TTHC ban hành trái thâm quyên 0

3.2.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua rà soát TTHC 0.5
100% sổ vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến rtghị xử lý 0.5
Dưới 100% sô vân đê phát hiện được xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0

3.3 Công bô, công khai TTHC/quy trình nội bộ/kêt quả giải quyết hô sơ 3.5
3.3.1 Trình công bô TTHC thuộc lĩnh vực quản lý 0.5

Đạt tỷ lệ 100% TTHC 0.5
Dưới 100% 0

3.3.2 Trình Công bô quy trình nội bộ giải quyêt TTHC thuộc lĩnh vực quản lý 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

LỈBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Chi chú

Đạt tỷ lệ 100% TTHC 1
Từ 80% đên dưới 100% TTHC 0.5
Dưới 80% TTHC 0

3.3.3 Công khai TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa 0.5

Đúng quy định 0.5
Không đúng quy định 0

3.3.4 Công khai TTHC thuộc thấm quyền tiếp nhận trên trang thông tin điện tử của đơn vị 0.5
Đúng quy định 0.5
Không đủng quy định 0

3.3.5
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị và Một 
cửa điện tử tập trung của Thành phố

1

Đat tỷ lệ 100% hô sơ 1
Đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 80% số TTHC thuộc thâm quyền giải quyết 0.5
Dirới 50% sô TTHC thuộc íhâm quyên giải quyết 0

3.4 Rà soát, đánh giá, đề xuất đon giản hóa TTHC 1
3.4.1 Đơn giản hóa vê quy trình, thời gian, thành phân hô sơ 0.5

Có thưc hiên 0.5
Không thực hiện 0

3.4.2 Liên thông, kết hợp TTHC/nhóm TTHC 0.5
Có đề xuất và được cơ quan có thấm quyền chấp thuận 0.5
Không đề xuất hoặc đề xuất không được cơ quan có thấm quyền chấp thuận 0

3.5 Thưc hiện CO' chế một cửa, một cửa liên thông 7.5

3.5.1
Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (không bao gôm trường 
hơp quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP)

1

Đạt tỷ lệ 100% sô TTHC 1
Dưới 100% sô TTHC 0

3.5.2 Số TTHC/nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp, khác cấp 1
Từ 10 TTHC/Nhóm TTHC trở lên 1
Từ 5 - 9 TTHC/Nhóm TTHC 0.5
Dưới 5 TTHC/nhóm TTHC 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chi
số Ghi chú

3.5.3
Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đúng quy trình nội bộ đã 
được Chủ tịch UBND TP phê duyệt

1

Tuân thủ quy trình 1
Không tuân thủ quy trình (trừ các trường hợp đơn vị áp dụng giải pháp cải cách như đơn giàn 
thành phần, rút ngắn thời gian giải quyết...)

0

3.5.4 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 1.5
Giải quyết đúng hạn từ 95% đến 100% hồ sơ và không có lĩnh vực nào dưới 90% tính theo công 
thức:

Tv lê % hồ sơ đúns han X 1.5 
100%

Giải quyết đúng hạn dưới 95% hồ sơ hoặc cỏ lĩnh vực dưới 90% 0
3.5.5 Thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường hợp trả kết quả hồ sơ trễ hạn 1

Thực hiện đúng quy định 1
Thực hiện không đúng quy định 0

3.5.6 Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của các sở, ban 1
Đạt điêm xêp loại xuât săc 1
Đạt điêm xêp loại tôt 0.5
Đạt điểm xêp loại trung bình 0.25
Đạt điêm xêp loại yêu 0

3.5.7 Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC của đon vị 1
100% PAKN được xử lỷ/kiến nghị xử lý đúng quy định 1
Từ 80% đến dưới 100% PAKN được xử lý/kiến nghị xử lý đúng quy định 0.5
Dưới 80% PAKN được xử lý/kiên nghị xử lý đúng quy định 0

4 Cải cách tô chức bộ máy hành chính 9

4.1
Thực hiện các quy định của Chính phủ và hưÓTig dân của các bộ, ngành và Thành phô vê 
tổ chức bộ máy

2

4.2 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thấm quyền giao 1

4.3
Thực hiện kiêm tra, rà soát, đánh giá định kỳ tình hình tô chức và hoạt động của các 
phòng, ban, đon vị trực thuộc Sở 2

4.3.1 Tổ chức triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ 1
4.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 1

Đạt 100% sổ vấn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBN1) TP 
đánh giá

Chỉ
số Chi chú

Đạt từ 80% đến dưới 100% sổ vấn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Đạt dưới 80% sổ vấn để được phát hiện đirợc xử ìỷ hoặc kiến nghị xử lý 0

4.4 Thực hiện phân câp quản lý theo ngành, lĩnh vực 4

4.4.1
Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Chính phủ, Bộ 
chủ quản ban hành

1

4.4.2
Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do UBND TP ban 
hành

1

4.4.3
Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ của ngành đã phân cấp cho quận - 
huyện và các đơn vị trực thuộc

1

4.4.4 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiếm tra 1
Đạt 100% số vẩn đề được phát hiện được xử  lý hoặc kiến nghị xử lý: 1 1
Đạt từ 80% đến dưới 100% số vẩn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Đạt dưới 80% sổ vấn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lỷ 0

5 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 8
5.1 Thực hiện CO' cấu công chức, viên chúc theo vị trí việc làm 2

5.1.1 Xây dựng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm 1

5.1.2
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp trực thuộc có cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc 
làm được thành phố phê duyệt

1

Đat 100% sô đơn vi 1
Đạt từ 80% đên dưới 100% sô đơn vị 0.75
Đat từ 60% đến dưới 80% số đơn vị 0.5
Đat dưới 60% số đơn vị 0

5.2
Thực hiện đúng quy định vê tuyên dụng công chức, viên chức tại cơ quan và các đon vị 
truc thuôc

1

5.3 Thực hiện trình tự, thủ tue đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1
5.4 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2
5.5 Thực hiện tinh giản biên chê theo đê án được phê duyệt 1

Đat 100% kê hoach 1
Đat từ 70% đến dưới 100% kế hoạch 0.5
Đat dưới 70% kê hoach 0

5.6
Cán bộ, công chức, viên chức tham  dự  các lóp đào tạo bồi dưõìig đạt yêu cầu vào cuối 
khóa hoc do Sở Nôi vu tố chức

c ... . --- Ễ------ s------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi cliíi

Đat từ 80% đên 100% 1
Đat dưới 80% 0

6 Cải cách tài chính công 5.5
6.1 Xây dưng, công khai dự toán và quyêt toán tài chính hàng năm theo quy định 2

6.2
Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với CO' quan hành 
chính nhà nước và các đon vị sự nghiệp công lập

2

6.3 Tiết kiêm kinh phí tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 1.5
7 Hiên đai hóa hành chính 11.5

7.1 Mức độ sử dụng thư điện tử công việc 1
7.1.1 Tỷ lệ sử dụng thư điện tử tại đơn vị 0.5

Đat 100% 0.5
Đat từ 90% đên dưới 100% 0.25
Đat dưới 90% 0

7.1.2 Mức độ quản lý thư điện tử tại đơn vị 0.5
7.2 ứ ng dụng phần mềm quản lý văn bản tại đon vị 1.5

7.2.1
Tỷ lệ văn bản (không thuộc loại “Mật”) trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới 
dang điện tử

0.5

Đat 100% sô văn ban 0.5
Đat từ 90% đến dưới 100% sổ văn bàn 0.25
Đat dưới 90% sô văn ban 0

7.2.2 Vân hành hệ thông Một cửa điện tử 0.5
7.2.3 Liên thông quản lý văn bản với các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Thành phô 0.5
7.3 Đảm bảo An toàn thông tin 0.5
7.4 Triển khai dự án, hạng mục công nghệ thông tin (CNTT) 1

7.4.1 Tiến độ thực hiện triển khai dự án, hạng mục đầu tư CNTT 0.5
7.4.2 Thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 0.5

7.5 Thực hiện báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin của Thành ph« Hồ Chí Minh 1

7.5.1 Số lượng báo cáo 0.5

7.5.2 Thời gian gửi báo cáo 0.5
7.6 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ticu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 3
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBNDTP 
đánh giá

Chỉ
số Chi chú

7.6.1 Công bô Hệ thông quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001 theo 
quy định 1

Bản công bô được thông báo băng văn bản đèn Sở Khoa học và Công nghệ 0.5
Niêm yêt tại trụ sở cơ quan và công bô đây đu trẽn trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy 
đinh 0.5

7.6.2 Thực hiện áp dụng và duy trì Hệ thông quản lý chât lượng phù họp theo Tiêu chuân quôc gia 
TCVN ISO 9001 theo quy định 2

Có ban hành Kê hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiên/chuyên đôi áp dụng ISO 9001 của 
năm đánh giả 0.5

Có ban hành Chỉnh sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Ke hoạch thực hiện mục tiên chất 
lượng và Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của năm đánh giá 0.5

Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ và họp xem xét lãnh đạo theo yêu câu của ISO 9001 trong 
năm đánh giả 0.5

Thực hiện hành động khăc phục các điêm không phủ hợp của ISO 9001 sau đánh giá nội bộ, 
xem xét lãnh đạo và theo biên bcm kiêm tra, giám sát của Đoàn kiêm tra 0.5

7.7 Thực hiện tiêp nhận hô SO', trả kêt quả qua dịch vụ buu chính công ích (BCCI) 1.5
7.7.1 Tỷ lệ TTHC đã triên khai có phát sinh hô sơ tiêp nhận/trả kêt quả giải quyêt qua dịch vụ BCCI 0.5

Đạt từ 50% sô TTHC trở lên có phát sinh hô sơ 0.5
Đạt dưới 50% sô TTHC có phát sinh hô sơ 0

7.7.2 Tỷ lệ hô sơ TTHC được tiêp nhận qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 10% sô hô sơ TTHC trở lẽn 0.5
Đạt dưới 10% 0

7.7.3 Tỷ lệ hô sơ TTHC được trả kết quả qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 15% sô hô sơ TTHC trở lên 0.5
Đạt dưới 15% sô hô sơ TTHC 0

7.8 Kêt quả khảo sát trên Hệ thông kháo sát sự hài lòng của ngưòi dân và tô chức Thành phô 
theo quy định 1

7.8.1 Tỷ lệ hài lòng 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt 90% 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt từ 80% đên dưới 90% 0.25
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chỉ
Ấso Ghi chú

Tỷ lê hài lòng đat dưới 80% 0

7.8.2
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyêt TTHC đôi với từng 
lĩnh vưc đat từ 40% trở lên.

0.5

7.9 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của đon vị 1
Đạt từ 80% đến 100% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 1
Đạt dưới 80% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 0

8 Các nhiêm vu liên quan tác đông của công tác CCHC 4
8.1 Công tác thanh tra kinh tê - xã hội 1.5

Triển khai và kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị của các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo 
kế hoach đat 100%; đồng thời ban hành Kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra kinh tê - xã 
hôi theo kế hoach đat từ 90% trở lên

1.5

Triển khai và kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị của các cuộc thanh tra kinh tê - xã hội theo 
kế hoạch đạt từ 95% đến dưới 100%; đồng thời ban hành Kết luận thanh tra của các cuộc 
thanh tra kình tế - xã hôi theo kế hoạch đạt từ 80% đến dưới 90%

1

Triển khai và kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị của các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo 
kế hoạch đạt từ 90% đến dưới 95%; đồng thời ban hành Kết luận thanh tra của các cuộc thanh 
tra kinh tế - xã hôi theo kế hoach đat từ 70% đên dưới 80%

0.5

Triển khai và kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị của các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo 
kế hoạch đạt dưới 100%; đồng thời ban hcmh Kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra kinh tế 
- xã hôi theo kế hoach ãat dưới 80%

0

8.2 Công tác eiải quyết khiếu nại, tố cáo 1.5
Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP do Thanh tra Thành phố 
tham mưu đat 100%

1.5

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP do Thanh tra Thành phố 
tham mưu đat từ 95% đên dưới 100%

1

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thấm quyền của Chủ tịch UBND TP do Thanh tra Thành phố 
tham mưu đat từ 90% đến dưới 95%

0.5

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP do Thanh tra Thành phố 
tham mưu đat dưới 90%

0

8.3 Công tác phòng, chống tham nhũng 1

Kip thời tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự  
đánh giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

tham nhũng hàng năm theo đúng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Thành ủy
Có giải pháp tích cực trong việc chỉ đạo công chức, người lao động của Thanh tra Thành phô 
thưc hiện tốt công tác quản lý tài sản công, thực hành tiêt kiệm chông lãng phí

0.5

II ĐIỂM  THƯỞNG, ĐIEM  TR Ừ  TRONG CÔNG TÁC CCHC (cộng, trừ  tối đa chỉ 5 điềm)
1 Điêm thưỏng +5

1.1 Có từ 05 sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC được công nhận + 1
1.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC đúng thời hạn quy định + 1
1.3 Thực hiện khắc phục các nội dung bị trừ điếm của năm trước + 1

1.4

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC/Các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành 
chính thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bô Hệ thông quản lý chât lượng phù 
hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISO điện tử theo quy định/Tỷ lệ các đơn vị trực 
thuộc có ban hành kế hoạch CCHC hàng năm/Khen thưởng tập thê, cá nhân trong công tác 
CCHC/HỖ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác của Thành phố hoặc ngoài Thành phố thực 
hiện tốt công tác CCHC và được ghi nhận

+ 1

1.5

Đơn vị được lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP khen thưởng, biêu dương vê chât lượng 
quản lý, điều hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức/Đơn vị, công chức, viên chức thực 
hiện tốt các nội dung quản lý, tiếp công dân được báo đài và các phương tiện truyên thông đăng 
tải biếu dương

+ 1

1.6 Phối hợp tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong triển khai các hoạt động CCHC + 1

1.7

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách có 
số điểm hoặc vị trí tăng so với năm trước liền kề (mỗi nội dung tăng hoặc giữ nguyên điểm của 
năm trước liền kề (đối với nội dung số điểm đã đạt tối đa) được cộng thêm 0,2 điểm nhưng tổng 
cộng không quá 2 điếm)
(Áp dụng đối với các sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực có tiêu chí, tiêu chí 
thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phô như: Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở Tư 
pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kê hoạch và 
Đầu tư ...)

+2

1.8
Phối hợp chuyển giao TTHC cho đon vị Bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả (Mỗi lĩnh 
vực TTHC được cộng 0.5 điểm và tông cộng không quá 01 điểm + 1

1.9
Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
được các cơ quan trung ương đánh giá là mô hình sáng kiến, trực tiếp góp phần nâng số điếm 
hoặc tăng vị trí so với năm trước liền kề (mỗi nội dung tăng được cộng thêm 0,2 điếm nhưng

+ 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điêm 
tối đa

Điêm tự  
đánh giá

ƯBNI) TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

tổng công không quá 1 điểm).

1.10
Xử lý ý kiến của người dân, tố chức và doanh nghiệp thông qua cống thông tin 1022 thuộc 
thẩm quyền giải quyêt của đơn vị đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định

+ 1

2 Điêm trừ -5

2.1
Chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung bị trừ điếm trong đánh giá chỉ số 
CCHC của năm trước

-2

2.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC không đúng thời hạn quy định - 1

2.3 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC chênh lệch quá 3% so với điểm thẩm định - 1

2.4
Đơn vị có lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP phê bỉnh về chất lượng quản lý, điều hành, 
giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức

- 1

2.5
Đơn vị có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiên hà, nhũng nhiêu 
của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý - 1

2.6
Đơn vị thực hiện không tốt các nội dung quản lý để báo đài và các phương tiện truyền thông 
phản ánh đúng sự thật

- 1

2.7
Không phối hợp hoặc phối họp không tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong triên 
khai các hoạt động CCHC

2.8
Không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả các sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC 
thuộc cơ quan, đơn vị mình của các năm trước đã được UBND TP thông báo công nhận, mà 
không có lý do chính đáng

- 1

2.9

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách có 
số điểm hoặc vị trí giảm so với năm trước liên kê (môi nội dung tăng hoặc giữ nguyên điểm của 
năm trước liền kề (đối với nội dung số điểm đã đạt tối đa) được cộng thêm 0,2 điêm nhưng tông 
cộng không quá 2 điếm).
(Áp dụng đối với các sở, ban, ngành có trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực có tiêu chí, tiêu chí 
thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố như: Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở Tư 
pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kê hoạch và 
Đầu tư ...)

-2

2.10
Xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua cống thông tin 1022 thuộc 
thẩm quyền giải quyết của đơn vị không đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định - 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Đỉêm 
tối đa

Điêm tụ’ 
đánh giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chỉ
Ẩsô Chi chú

III TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CCHC 20

1 Đánh giá, nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (Ban Thuòug trực 
và các đoàn the thành viên) 10

Uy ban Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam Thành 
phố chấm

2
Đánh giá của đại biêu HĐND TP và lãnh đạo của các sở - ban - ngành và ƯBND quận - 
huyên, đại biếu HĐND quận - huyện; Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở - ban - 
ngành, UBND các quận - huyện; Lãnh đạo UBND các phưòng - xã - thị trấn

10 Điều tra 
xã hội học

1 + II + III 100
* xếp loại:
- Đạt từ 90 đến 100 điểm: xếp loại Xuất sắc;
- Đạt từ 85 đến dưới 90 điểm: xếp  loại Tốt;
- Đạt từ 80 đến dưới 85 điểm: xếp loại Khá;
- Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: xếp  loại T rung bình;
- Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: xếp  loại Yếu;
- Dưới 70 điểm: xếp  loại Kém.



Phụ lục III
đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối vói cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố
phố, Kho bạc Nhà nưóc Thành phố, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Thành phố, Bảo hiếm xã hội Thành phố)
Quyết định so /QĐ-UBND ngày Ab tháng AO năm 2020 của Chủ tịch úy  ban nhân dân Thành phố)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điem tự 
đánh giá

ƯlìND 
TP đánh

giá

Chỉ
số Ghi chú

I ĐÁNH GIÁ KÉT ỌUẢ THỤC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) 85
1 Công tác chỉ đạo, điêu hành hoạt động CCHC 14

1.1 Kê hoach CCHC năm 3
1.1.1 Ban hành kế hoạch CCHC năm kịp thời 1
1.1.2 Chất lượng kế hoạch CCHC 1
1.1.3 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đê ra trong các kê hoạch 1

Đạt 100% kê hoạch 1
Đạt từ 80% đến dưới 100% kế hoạch 0.5
Dưới 80% kê hoạch 0

1.2 Thực hiện báo cáo công tác CCHC 4
1.2.1 Sô lượng báo cáo 2
1.2.2 Thời gian gửi báo cáo 2
1.3 Kiêm tra công tác CCHC 2

1.3.1 Tỷ lệ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được kiêm tra trong năm 1
Đạt từ 30% sổ phòng, ban chuyển môn, đơn vị trực thuộc trở lên 1
Đạt từ 20% đến dưới 30% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0.5
Đạt dưới 20% số phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiếm tra 1
1.4 Công tác tuyên truyên CCHC 1
1.5 Công tác thi đua vê CCHC năm 2

1.5.1 Triển khai đăng ký và báo cáo kết quả thi đua CCHC kịp thời 1
Đăng ký thi đua CCHC kịp thời 0.5
Báo cáo kết quả thi đua CCHC kịp thời 0.5

1.5.2 Mức độ hoàn thành các nội dung đăng ký thi đua CCHC 1
Đạt 100% nội dung đãng kỷ 1
Đạt dưới 100% nội dung đăng ký 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

UBND 
TP đánh 

giá

Chỉ
số Ghi chú

1.6 Sáng kiên trong công tác CCHC 1

1.7
Thực hiện các nhiệm vụ vê CCHC được Uy ban nhân dân Thành phô (UBND TP), Chủ tịch 
UBND TP giao trong năm 1

Hoàn thành 100% sô nhiệm vụ được giao: 1 1
Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% số nhiệm vụ đươc giao: 0.5 0.5
Hoàn thành dưới 80% sô nhiệm vụ được giao: 0 0

2 Xây dựng và tô chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 7

2.1 Thực hiện rà soát, hệ thông hóa các quy định, chính sách do ƯBND TP, cơ quan chủ quản 
cấp trên ban hành thuộc lĩnh vực quản lý 1

Đạt 100% sô văn bán được ban hành đủng quy trình và đúng tiên độ: 1 1
Đạt ỉ 00% sô văn ban được ban hành đúng quy trình nhưng chậm so với tiên độ: 0.75 0.75
Đạt từ 80% đến dưới 100% sổ văn bản được ban hành đúng quy trình và đúng tiến độ: 0.5 0.5
Đạt dưới 80% sổ văn bản được ban hành đúng quy trình nhirng chậm tiên độ: 0 0

2.2 Xử lý VBỌPPL sau rà soát, hệ thông hóa 1

2.2.1

Từ 70%-100% sô văn bản đã được xử lý hoặc kiên nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo 
công thức

1 TỶ lê % VB đã xử Iv lioăc kiến n g h i  xử Iv X 1 1 
ỉ 00%

2.2.2 Dưới 70% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0
2.3 Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiêm tra 1

2.3.1

Từ 70%-100% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo công 
thức

j  TỶ lê % VB đã xử lv hoăc kiến nehi xử lv X 1 Ị 
100% ĩ

2.3.2 Dưới 70% sô văn bản đã xử lý hoặc kiên nghị xử lý: 0

2.4
Tác động của cải cách đến thê chê, cơ chê, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nưóc của 
ngành 4

2.4.1 Vai trò của ngành đối với sự phát trien của thành phố 1 Điều tra xã 
hôi hoc

2.4.2
Tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bât cập, vướng măc trong tô chức thực hiện 
VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành 1.5 Điều tra xã 

hội học
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND 
TP đánh

giá

Chỉ
số Ghi chú

2.4.3 Tính kịp thời trong tổ chức triển khai các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành 1.5
Điêu tra xã 
hôihoc

3 Cải cách thủ tuc hành chính (TTHC) 19
3.1 Ban hành kế hoạch kiếm soát TTHC theo yêu cầu của ngành 1
3.2 Công khai TTHC 1

3.2.1 Công khai TTHC đây đủ, đúng quy định tại nơi tiêp nhận, giải quyêt TTHC 0.5
Đúng quy định 0.5
Không đúng quy định 0

3.2.2 Công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị 0.5
Đủng quy định 0.5
Không đúng quy định 0

3.3 Báo cáo kiêm soát TTHC đây đủ, đúng thòi hạn, đảm bảo chât ỉượng theo yêu câu của 
ngành 2

Báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn 2
Báo cáo thiếu, trễ thời hạn 0

3.4 Thực hiện quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn 1
Thực hiện đúng quy định 1
Thực hiện không đúng quy định 0

3.5 Xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của ngành 1

3.5.1 Xử lý PAKN của cá nhân, tô chức đôi với TTHC thuộc thâm quyên giải quyêt 0.5
100% sô PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0.5
Xử lý hoặc kiên nghị xử lý dưới 100% 0

3.5.2 Công khai kêt quả trả lời PAKN của cá nhân, tô chức đôi với quy định TTHC thuộc thâm quyên 
giải quyết 0.5

100% sô PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định 0.5
Dưới 100% sô PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định 0

3.6 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 7
3.6.1 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiêp nhận, trả kêt quả tại Bộ phận Một cửa 2

Đạt tỷ lệ 100% sô TTHC thuộc thâm quyên giải quyêt 2
Đạt tỷ lệ từ 80% đên dưới 100% sô TTHC thuộc thâm quyên giải quyêt 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

UBN1) 
TP đánh 

giá

Chỉ
ASÔ Ghi chú

Dưới 80% 0.5

3.6.2 Tỷ lệ TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyêt theo hình thức liên thông cùng câp hoặc liên 
thông giữa các cấp chính quyền 1

Đạt tỷ lệ 100% TTHC hoặc nhóm TTHC 1
Từ 80% đên dưới 100% TTHC hoặc nhóm TTHC 0.5
Từ 50% đên dưới 80% TTHC hoặc nhóm TTHC 0.25
Dưới 50% TTHC hoặc nhóm TTHC 0

3.6.3 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 4
Ty lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm được giải quyết đủng hạn từ 95% đến 100% và không có 
lĩnh vực nào dưới 90% thì được tính theo công thức:

ÍTv lê% hồ sơ đúns han X 4 Ị 
1 100%

Dưới 95% sổ hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn hoặc có lĩnh vực giải quyết đúng 
hạng dưới 90%

0

3.7 Tác động của cải cách đến chất lượng quy định TTHC 6 Điều tra xã 
hội học

3.7.1
Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước và thẩm quyền giải quyết của ngành 2 Điêu tra xã 

hội học

3.7.2
Sự đơn giản, thuận tiện kê khai đôi với mâu đơn, mâu tờ khai trong hô sơ TTHC thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của ngành 2 Điêu tra xã 

hội học

3.7.3
Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyêt TTHC do 
bộ/ngành chủ quản công bố 2 Điêu tra xã 

hội học
4 Cải cách tô chức bộ máy hành chính 9

4.1
Thực hiện các quy định của Chính phủ và hưóìig dân của các bộ, ngành và Thành phô vê 
tổ chức bộ máy

2

4.2
Thực hiện kiêm tra, rà soát, đánh giá định kỳ tình hình tô chức và hoạt động của các 
phòng, ban, đon vị trực thuộc cơ quan, đon vị 3

4.2.1 Tổ chức triển khai kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ 2
4.2.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua kiêm tra 1

Đạt 100% sổ vấn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

ƯBND 
TP đánh 

giá

Chỉ
số Ghi chú

Đạt từ 80% đến dưới 100% số vấn để được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử  lý 0.5
Đạt dưới 80% số vẩn đề được phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0

4.3 Tác động của cải cách đên tô chức bộ máy hành chính 4

4.3.1
Tình hình thực hiện quy chế làm việc của ngành phù họp với quy định pháp luật và hiện trạng cơ 
cấu tổ chức, nhân sự

2

4.3.2
Tính hợp lý trong việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa ngành và các sở, 
ngành, địa phương

2

5 Xây dựng và nâng cao chất luọiĩg đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 10
5.1 Thực hiện CO' cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 2

5.1.1 Xây dựng cơ câu ngạch công chức theo vị trí việc làm 1
5.1.2 Tỷ lệ thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được cơ quan cấp trên phê duyệt 1

Đạt 100% công chức, viên chức có ngạch, hạng phù hợp với yêu câu ngạch hạng của vị trí việc làm 
được duyệt

1

Từ 80% đến dưới 100% công chức, viên chức cỏ ngạch, hạng phù hợp với yêu cầu ngạch, hạng của 
vị trí việc làm được diiyệt

0.75

Từ 70% - dưới 80% công chức, viên chức cỏ ngạch hạng phù hợp với yêu câu ngạch, hạng của vị 
trí việc làm được duyệt

0.5

Từ dưới 80% công chức, viên chức có ngạch hạng phù hợp với yêu câu ngạch hạng của vị trí việc 
làm được duyệt

0

5.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2
5.3 Thực hiện tinh giản biên chế theo đề án đưọc phê duyệt 1

Đat 100% kê hoach 1
Đạt từ 70% đến dưới 100% kế hoạch 0.5

5.4 Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức 5
5.4.1 Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyên dụng, bô nhiệm công chức, viên chức 1
5.4.2 Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ 1
5.4.3 Năng lực chuyên môn của công chức trong phôi hợp, xử lý công việc 1
5.4.4 Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc 1
5.4.5 Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyên hạn đê trục lợi cá nhân 1

6 Cải cách tài chính công 7.5
6.1 Xây dựng, công khai dự toán và quyêt toán tài chính hàng năm theo quy định 2
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

UBND 
TP đánh

g iá .

Chỉ
số Chi chú

Thưc hiên công khai ngân sách đầy đủ 1

Chấp hành đúng các quy định về quản lý ngân sách 1

Không thực hiện đúng quy định về quàn ìý ngân sách bị cơ quan có thâm quyền xử  lý 0
6.2 Thưc hiên tiêt kiêm chi phí hành chính 1.5

Tiết kiêm từ 10% trờ lên: 1.5 1.5
Tiêt kiêm dưới 10%: 1 1

6.3 Tác đông của cải cách đên quản lý tài chính công 4
6.3.1 Tính hiêu quả của viêc quản lý, sử dung tài sản công 2
6.3.2 Tính hiêu quả của viêc thưc hiên cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 2

7 Hiên đai hóa hành chính 18.5
7.1 ứ ng dung phần mềm quản lý văn bản tai đon vị 2.5

7.1.1
Tỷ lệ văn bản (không thuộc loại “Mật”) trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới 
dang điên tử

1

Đat 100% sô văn bản 1
Đat từ 90% đén dưới 100% sô văn bản 0.5
Đat từ 80% đến dưới 90% số văn bìm 0.25
Đat dưới 80% sô văn bản 0

7.1.2 Vân hành hê thông Môt cửa điện tử 1
7.1.3 Liên thông quản lý văn bản với các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Thành phô 0.5
7.2 Cung cấp dich vu công trưc tuyến 4

7.2.1 Cung cấp dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, 4 trên Công dịch vụ công Thành phô 1
Có thực hiện 1
Không thưc hiên 0

7.2.2 Tỷ lê dich vu công trưc tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 1
Đat từ 80% trở lên 1
Đat từ 50% đên dưới 80% 0.5
Dưới 50% 0

7.2.3 Tỷ lê hồ sơ dich vu công đươc giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 2
----------------- 1------------------ 7---- V”..............’
Từ 40% sô hô sơ dich vu công trở lên 2
Từ 20% đêrt dưới 40% sô hô sơ dịch vụ công 1



STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

UIỈND 
TP đánh

giá

Chỉ
số Ghi chú

Dưới 20% sô hô sơ dich vụ công. 0

7.3 Đảm bäo an toàn thông tin 1.5

7.4 Áp dung hê thống quản lý chất lượng theo ticu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 3

7.4.1
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù họp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo 
quy đinh

1

Bản công bố được thông báo bằng văn bản đến Sờ Khoa học và Công nghệ 0.5
Niếm yết tại trụ sở cơ quan và công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tư cua cơ quan theo quy 
đinh

0.5

7.4.2
Thực hiện áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuấn quốc gia 
TCVN ISO 9001 theo quy định

2

Có ban hành Ke hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến/chuyến đối áp dụng ISO 9001 của 
năm đánh giá

0.5

Có ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 
lương và Báo cáo kết quá thực hiện mục tiêu chất lượng của năm đánh giá

0.5

Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ và họp xem xét lãnh đạo /heo yêu câu của ISO 9001 trong 
năm đánh giá

0.5

Thực hiện hành động khắc phục các điếm không phù hợp cùa ISO 9001 sau đánh giá nội bộ, xem 
xét lãnh đao và theo biên bản kiểm tra, giám sát của Đocm kiêm tra

0.5

7.5 Thực hiện ticp nhận hồ so, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 1.5
7.5.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 0.5

Đạt từ 50% sổ TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ 0.5
Đạt dưới 50% sổ TTHC có phát sinh hồ sơ 0

7.5.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên 0.5
Đat dưới 10% 0

7.5.3 Tỷ lê hồ sơ TTHC được trả kết quả qua dịch vụ BCCI 0.5
Đai từ 15% sổ hồ sơ TTHC trở lên 0.5
Đat dưới 15% sô hô sơ TTHC 0

7.6
Kết quả khảo sát trên Hệ thống khảo sát sự hài lòng của người dân và tố chức Thành phố 
theo quy đinh

1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

UBND 
TP đánh

giá

Chỉ
số Ghi chú

7.6.1 Tỷ lê hài lòng 0.5
Tỷ lê hài lòng đạt 90% 0.5
Tỷ lệ hài lòng đạt từ 80% đên dưới 90% 0.25
Tỷ lê hài lòng đạt dưới 80% 0

7.6.2
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyêt TTHC đôi với từng 
lĩnh vưc đat từ 40% trở lên.

0.5

7.7 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị 1
Đat từ 80% đến 100% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 1
Đạt dưới 80% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 0

7.8 Tác đông của cải cách đên hiện đại hóa hành chính 4
7.8.1 Chất lương xử lý công việc trên môi trường mạng giữa ngành và các sở, ngành, địa phương 2
7.8.2 Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO 2

II ĐIỂM THƯỞNG, ĐIÉM TRỪ TRONG CÔNG TÁC CCHC (cộng, trừ tối đa chỉ 5 điểm)
1 Điêm thưởng + 5

1.1 Có từ 05 sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC được công nhận + 1

1.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC đúng thời hạn quy định + 1
1.3 Thưc hiên khắc phục các nội dung bị trừ điếm của năm trước + 1

1.4

Sư năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC/Các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành 
chính thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bô Hệ thông quản lý chât lượng phù 
hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISƠ điện từ theo quy định/Tỷ lệ các đơn vị trực 
thuộc có ban hành kế hoạch CCHC hàng năm/Khen thưởng tập thê, cá nhân trong công tác 
CCHC/HỖ trợ các cơ quan, đon vị, địa phương khác của thành phố hoặc ngoài thành phô thực 
hiên tốt công tác CCHC và được ghi nhận

+ 1

1.5

Đơn vị được lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP khen thưởng, biêu dương vê chât lượng 
quản lý, điều hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức/Đơn vị, công chức, viên chức thực hiện 
tốt các nội dung quàn lý, tiêp công dân được báo đài và các phương tiện truyên thông đăng tải 
biêu dương

+ 1

1.6 Phối hợp tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong triển khai các hoạt động CCHC + 1

1.7
Phối hợp chuyển giao TTHC cho đơn vị Bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả (Mỗi lĩnh 
vực TTHC được cộng 0.5 điểm và tổng cộng không quá 01 điểm)

+ 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm tự 
đánh giá

UBND 
TP đánh

giá

Chỉ
số Ghi chú

1.8

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
được các cơ quan trung ương đánh giá là mô hình sáng kiến, trực tiếp góp phần nâng số điểm 
hoặc tăng vị trí so với năm trước liền kề (mỗi nội dung tăng được cộng thêm 0,2 điêm nhưng 
tổng cộng không quá 1 điểm).

+ 1

1.9

Có phối họp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP, các quận - huyện và cơ quan 
ngành dọc khác trên địa bàn Thành phố để xử lý ý kiên của người dân, tô chức và doanh nghiệp 
thông qua cổng thông tin 1022 đối với các nội dung có liên quan đảm bảo tiên độ và tỷ lệ theo 
quy định

+ 1

2 Điêm trừ - 5

2.1
Chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung bị trừ điếm trong đánh giá chỉ số 
CCHC của năm trước

-2

2.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC không đúng thời hạn quy định - 1
2.3 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC chênh lệch quá 3% so với điểm thẩm định - I

2.4
Đơn vị bị lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP phê bình vê chất lượng quản lý, điêu hành, 
giải quyết ý kiến của cá nhân, tố chức

- 1

2.5
Đơn vị có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu 
của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý - 1

2.6
Đơn vị thực hiện không tốt các nội dung quản lý để báo đài và các phương tiện truyền thông 
phản ánh đúng sự thật - 1

2.7
Không phối hợp hoặc phối hợp không tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong triến 
khai các hoạt động CCHC

- 1

2.8
Không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả các sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC 
thuộc cơ quan, đơn vị mình của các năm trước đã được UBND TP thông báo công nhận, mà 
không có lý do chính đáng

- 1

2.9

Không phối họp với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP, các quận -  huyện và cơ 
quan ngành dọc khác trên địa bàn Thành phố đế xử lý ý kiên của người dân, tô chức và doanh 
nghiệp thông qua cổng thông tin 1022 đối với các nội dung có liên quan đảm bảo tiến độ và tỷ lệ 
theo quy định

- 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá

UBND 
TP đánh 

giá

ChỉẤsô Chi chú

III TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CCHC 10

Đánh giá, nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (Ban Thường trực 
và các đoàn thê thành viên) 10

Uy ban Mặt 
trận Tố quốc 

Việt Nam 
Thành phố 

chấm
1 +11 + III 100

* xếp loại:
- Đạt từ 90 đến 100 điểm: xếp loại Xuất sắc;
- Đạt từ 85 đến dưới 90 điểm: xệp  loại Tốt;
- Đạt từ 80 đến dưới 85 điểm: xếp loại Khá;
- Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: xếp loại Trung bình;
- Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: xếp  loại Yếu;
- Dưới 70 điểm: xếp  loại Kém.



Phụ lục IV
ỉ số đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối vói ủy ban nhân dân quận - huyện
'uyêt định sô /QĐ-UBND ngày /Ịlữ tháng 40  năm 2020 của Chủ tịch ủy  ban nhân dãn Thành phô)

STT

---------------------- _a — TI j :rr  E - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm
tự

đánh
g'á

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Chi chú

I ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) 75
1 Công tác chỉ đạo, điêu hành CCHC 13

1.1 Kê hoach CCHC năm 3
1.1.1 Ban hành kê hoạch CCHC năm kịp thời 1
1.1.2 Chât lượng kê hoạch CCHC 1
1.1.3 Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đê ra trong các kê hoạch 1

Dat 100% kê hoach 1
Đạt từ 80% đên dưới 100% kê hoạch 0.5
Dưới 80% kê hoach 0

1.2 Thực hiên báo cáo công tác CCHC 4
1.2.1 Sô lượng báo cáo 2
1.2.2 Thời gian gửi báo cáo 2
1.3 Kiêm tra công tác CCHC 2

1.3.1 Tỷ lệ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được kiêm tra trong năm 1
Đạt từ 30% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trở lên 1
Đạt từ 20% đến dưới 30% số phồng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0.5
Đạt dưới 20% sổ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc 0

1.3.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua kiêm tra 1
1.4 Công tác tuyên truyên CCHC 1
1.5 Công tác thi đua vê CCHC 2

1.5.1 Triển khai đăng ký và báo cáo kết quả thi đua CCHC kịp thời 1
Đăng ký thi đua CCHC kịp thời 0.5
Báo cáo kêí quả thi đua CCHC kịp thời 0.5

1.5.2 Mức độ hoàn thành các nội dung đăng ký thi đua CCHC 1
Đạt 100% nội dung đăng kỷ 1
Đạt từ 80% đên dưới 100% nội dung đũng kỷ 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điêm
tụ

đáiih
giá

IIBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

Đaí dưới 80% nôi dung đăng ký 0
1.6 Sáng kiến trong công tác CCHC 1
2 Xây dưng và tổ chức thuc hiên văn bản quy phạm pháp luật (VIÌQPPL) 6

2.1
Mức độ thực hiện đề nghị xây dựng VBQPPL đã được UBND TP chấp thuận, danh mục 
VBQPPL quy đinh chi tiết đã đươc UBND TP phê duyệt

2

Đat từ 80% đến 100% số văn bản được han hành đúng quy trình và đúng tiến độ 2
Đat từ 80% đến 100% số văn bản được ban hành đúng quy trình nhưng chậm so với tiên độ 1.5
Đaí từ 50% đến dưới 80% số văn bản được ban hành đúng quy trình và đúng tiến độ 1
Đat từ 50% đến dưới 80% số văn bàn được ban hành đúng quy trình nhưng chậm tiến độ 0.5
Đạt dưới 50% số văn bản ban hành hoặc không đề xuất danh mục văn bán quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân Thành phố (HĐND TP), UBND TP quy định chi tiết những nội 
dung đươc giao theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước câp Irẽn

0

2.2 Xử lý VỈÌQPPL sau rà soát, hê thông hóa 1

2.2.1

Từ 70%-100% số văn bản đã được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo 
công thức

T{v lê % VB đã xử lý hoăc kiến nehi xử lý }
100%

1

2.2.2 Dưới 70% số văn bản đã xử lý hoăc kiến nghị xử lý 0
2.3 Xử lý văn bản phát hicn sai pham qua kiêni tra 1

2.3.1

Từ 70%-100% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điêm đánh giá được tính theo công 
thức

TỶ É  % VB đã xử lý hoăc kiến nehi xử lv X 1 Ị 
100%

1

2.3.2 Dưới 70% số văn bản đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý 0
2.4 Theo dõi thi hành pháp luât (TDTHPL) 2

2.4.1 Thưc hiên các hoat đông vê TDTHPL 1
Thu thâp thông tin về tình hình thi hành pháp luật 0.5
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 0.5

2.4.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 1
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thâm quyên 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm
tự

đánh
giá

UBNDTP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

Không ban hành đầy đủ văn ban xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền 0
3 Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 16

3.1 Triên khai nhiệm vụ cải cách TTHC 4
3.1.1 Ban hành và thực hiện Kê hoạch kiêm soát TTHC 1.5

Kê hoạch đám bảo yêu câu vê nội dung và thời hạn. 0.5
Kế hoạch không đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn 0
Hoàn thành trên 80% Kê hoạch 1
Hoàn thành dưới 80% Kê hoạch 0

3.1.2 Tô chức kiêm tra việc thực hiện các nhiệm vụ: công khai TTHC, hướng dân, tiêp nhận, giải 
quyết, trả kết quả giải quyết; xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về TTHC

1.5

Trên 80% đơn vị được kiêm tra và trên 80% vân đê hạn chê phát hiện qua kiêm tra được khăc 
phục

1.5

50% đên 80% đơn vị được kiêm tra và có 50% ãên 80% vân đê hạn chê phát hiện qua kiêm 
tra được khắc phục

1

Không đạt tỷ lệ trên 0
3.1.3 Thưc hiên Báo cáo kiêm soát TTHC 1

Báo cáo đây đủ, đúng thời hạn 1
Báo cáo thiêu, trê thời hạn 0

3.2 Kiêm soát quy đinh TTHC 1
3.2.1 Thực hiện quy định vê ban hành TTHC theo thâm quyên 0.5

Không có TTHC ban hành trải thâm quyên 0.5
Có TTHC ban hành trái íhâm quyên 0

3.2.2 Xử lý các vân đê phát hiện qua rà soát TTHC 0.5
100% sô vân đê phát hiện được xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0.5
Dưới 100% sô vân đê phát hiện được xử lý hoặc kiên nghị xử lý 0

3.3 Công bô, công khai TTHC/quy trình nội bộ/kct quả giải quyết hô SO’ 2
3.3.1 Công khai TTHC thuộc thâm quyên tiêp nhận tại Bộ phận Một cửa 0.5

Đúng quy định 0.5
Không đúng quy định 0
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điêm
tụ

đánh
giá

ƯBNDTP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

3.3.2 Công khai TTHC thuôc thẩm quyền tiếp nhận trên trang thông tin điện tử của đơn vị 0.5
Đủng quy đinh 0.5
Không đúng quy đinh 0

3.3.3 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị và 
Cổng dich vu công thành phố

1.0

Đaí tỷ lê 100% hổ sơ 1.0
Dưới 100% 0

3.4 Rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa TTHC 1
3.4.1 Đơn giản hóa về quy trình, thời gian, thành phần hồ sơ 0.5

Cỏ thưc hiên 0.5
Không thưc hiên 0

3.4.2 Liên thông, kết hơp TTHC/nhóm TTHC 0.5
Có đề xuất và đươc cơ quan có thâm quyển chấp thuận 0.5
Không đề xuất hoăc đề xuất khỏng được cơ quan cỏ thấm quyển chấp thuận 0

3.5 Thuc hiên cơ chế môt cửa, môt cửa liên thông 8
3.5.1 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (không bao gôm trường 

hơp quy đinh tai khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP)
1.5

Đat tỷ lê 100% sô TTHC 1.5
Dirới 100% sô TTHC 0

3.5.2 Số TTHC/nhóm TTHC đươc giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp, khác cấp 0.5
Từ 50 TTHC/Nhóm TTHC trở lên 0.5
Dưới 50 TTHC/nhóm TTHC 0

3.5.3 Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tuân thủ đúng quy trình nội bộ đã 
đươc Chủ tich UBND thành phố phê duyệt

1

Tuân thủ quy trình 1
Không tuân thủ quy trình (trừ các trường hợp đơn vị áp dụng giải pháp cải cách như đơn giản 
thành phần, rút ngắn thời gian giải quyết...)

0

3.5.4 Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 1.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm
tự

đánh
íĩiá

UBND TP 
đánh giá

ChỉẤsô Ghi chú

Giải quyết đúng hạn từ 95% đến 100% hồ sơ và không có lĩnh vực nào dưới 90% tính theo 
công thức:

Tỷ lê % hỗ sơ đúns han X  2 
100%

Giải quyết ãủng hạn dưới 95% hồ sơ hoặc có lĩnh vực dưới 90% 0
3.5.5 Thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường họp trả kết quả hồ SO' trễ hạn 1

Thực hiện đúng quy định 1
Thực hiện không đúng quy định 0

3.5.6 Đánh giá chât lượng giải quyêt TTHC của các quận - huyện 1
Đạt ãiêm xêp loại xuât săc 1
Đạt điêm xêp loại tôt 0.5
Đạt điêm xêp loại trung bình 0.25

3.5.7 Xử lý PAKN của cá nhân, tô chức đôi với việc thực hiện TTHC của đon vị 1.5
100% PAKN được xử lý/kiên nghị xử lý đúng quy định 1.5
Từ 80% đến dưới 100% PAKN được xử lý/kiến nghị xử  lý đúng quy định 1
Dưới 80% PAKN được xử lý/kiên nghị xử lý đúng quy định 0

4 Cải cách tô chức bộ máy hành chính 5

4.1 Thực hiện các quy định của Chính phủ và hưóng dân của các bộ, ngành và Thành phô vê 
tổ chức bộ máy

2

4.2 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao 1

4.3
Thực hiện các quy định vê phân câp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Thành 
phố ban hành 2

5 Xây dựng và nâng cao chất lưọ’ng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 13
5.1 Thực hiện CO' câu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 2

5.1.1 Xây dựng cơ câu ngạch công chức theo vị trí việc làm 1

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp trực thuộc có cơ câu chức danh nghê nghiệp viên chức theo vị trí việc 
làm được Thành phố phê duyệt 1

Đat 100% sô đơn vi 1
Đạt từ 80% đên dưới 100% sô đơn vị 0.75
Đạt từ 60% đến dưới 80% sổ đơn vị 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm
tụ

đánh
giá

UBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi cliú

Đat dưới 60% sô đơn vi 0

5.2
Thực hiện đúng quy định vê tuyên dụng công chức, viên chức tại CO' quan và các đon vị 
truc thuôc 1

5.3 Thực hiện trình tự, thu tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1
5.4 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 2
5.5 Thực hiện tinh giản biên chê theo đê án được phê duyệt 1

Đat 100% kê hoach 1
Đạt từ 70% đên dưới 100% kê hoạch 0.5
Đat dưới 70% kê hoach 0

5.6
Cán bộ, công chức, viên chức tham dự các IÓ'P đào tạo bôi dưỡng đạt yêu câu vào cuôi 
khóa học do sỏ- Nội vụ tô chức 1

Đat từ 80% đên 100% 1
Đat dưới 80% 0

5.7 Cán bộ, công chức câp xã 5
5.7.1 Tỷ lệ đạt chuân công chức câp xã 1.5

Đạt 100 % sô công chức câp xã đạt chuân 1.5
Đạt từ 80% âến dưới 100% sổ công chức cấp xã đạt chuấn 1
Đạt dưới 80% sẻ công chức cáp xã đạt chuân 0

5.7.2 Tỷ lệ đạt chuân cán bộ câp xã 1.5
Đạt 100%  sô cán bộ cấp xã đạt chuấn 1.5
Đạt từ 80% đên dưới 100% sô cán bộ câp xã đạt chuân 1
Đạt ditới 80% sô cản bộ cấp xã đạt chuân 0

5.7.3 Tỷ lệ cán bộ, công chức câp xã được bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 2
Đạt từ 70% sô cán bộ, công chức cáp xã trở lên 2
Đạt từ 50% đên dưới 70% sô cán bộ, công chức câp xã 1
Đạt dưới 50% sô cán bộ, công chức cấp xã 0

6 Cải cách tài chính công 7

6.1 Thực hiện cơ chê khoán biên chê và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính nhà 
nước 3

6.1.1 Xây dựng quy chê chi tiêu nội bộ và thực hiện đúng, đây đủ quy chê chi tiêu nội bộ 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Ticu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điêm
tụ

đánh
giá

UBNI) TP 
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

6.1.2 Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 1
6.1.3 Tiết kiêm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức 1
6.2 Thuc hiên co chế tư chủ tài chính tại các đon vị sự nghiệp công lập 4

6.2.1 Tỷ lê đơn vi sư nghiêp công lập của quận - huyện triên khai thực hiện cơ chê tự chủ tài chính 1.5
Đat 100% sô đơn vị 1.5
Đat từ 90% đến dưới 100% sổ đơn vị 1
Đat từ 80% đến dưới 90% sổ đơn vị 0.5
Dat dưới 80% sô đơn vị 0

6.2.2
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập của quận, huyện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đế triển khai 
thưc hiện cơ chế

1

Đat 100% sô đơn vị 1
Đat từ 80% đến dưới 100% số đơn vị 0.5
Đat dưới 80% sô đơn vị 0

6.2.3
Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập của quận, huyện có tiêt kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán 
bô, công chức, viên chức

1

Đat 100% sô đơn vị 1
Đat từ 80% đến dưới 100% số đơn vị 0.5
Đat dưới 80% sô đơn vị 0

6.2.4 Số đơn vi sư nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 0.5
Số đơn vi tăng so với năm trước 0.5y r ' r
Sô đơn vị không tăng so với năm trước 0

7 Hiên đai hóa hành chính 15
7.1 Mức đô sử dung thư điện tử công việc 1

7.1.1 Tỷ lê sử dung thư điện tử tại đơn vị 0.5
Đat 100% 0.5
Đat từ 90% đên dưới 100% 0.25
Đat dưới 90% 0

7.1.2 Mức độ quản lý thư điện tử tại đon vị 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điêm
tự

đánh
giá

UBNDTP 
đánh giá

Chi
số Ghi chú

7.2 ứ ng dung phần mềm quản lý văn bán tai đon vị 1

7.2.1
Tỷ lệ văn bản (không thuộc loại “Mật”) trao đối giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới 
dang điên tử

0.5

Đat 100% sô văn bản 0.5
Đat từ 90% đên dưới 100% sô văn bản 0.25
Đat dưới 90% sô văn bản 0

7.2.2 Vân hành hê thông Môt cửa điên tử 0.25
7.2.3 Liên thông quản lý văn bản với các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Thành phô 0.25
7.3 Cung câp dich vu công trưc tuyên 4

7.3.1 Cung cấp dich vu công trưc tuyến mức độ 3, 4 trên cống dịch vụ công Thành phô 1
Có thitc hiên 1
Không thưc hiên 0

7.3.2 Tỷ lê dich vu công trưc tuyến mức đô 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm 1
Đat từ 80% trở lên 1
Đat từ 50% đên dưới 80% 0.5
Dưới 50% 0

7.3.3 Tỷ lê hồ sơ dich vu công đươc giải quyết trưc tuyến mức độ 3, 4 2
Từ 40% sô hô sơ dich vu công trở lên 2
Từ 20% đến dưới 40% số hỗ sơ dich vụ công 1
Dưới 20% sô hô sơ dich vu công. 0

7.4 Đảm bảo An toàn thông tin 0.5
7.5 Triển khai dư án, hang muc công nghê thông tin (CNTT) 1

7.5.1 Tiến đô thưc hiên triển khai dư án, hạng mục đầu tư CNTT 0.5
7.5.2 Thưc hiên chế đô báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 0.5

7.6 Thưc hiên báo cáo ứng dung công nghê thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh 1

7.6.1 Số lương báo cáo 0.5

7.6.2 Thời gian gửi báo cáo 0.5

7.7 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 3
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điêm
tự

đánh
giá

UBNDTP  
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

7.7.1 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo 
quy định

1

Bủn công bổ được thông báo bằng văn bán đến Sở Khoa học và Công nghệ 0.5
Niếm yết tại trụ sở cơ quan và công bổ đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ quan theo 
quy định

0.5

7.7.2 Thực hiện áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuấn quốc gia 
TCVN ISO 9001 theo quy định

2

Có ban hành Ke hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến/chuyên đối áp dụng ISO 9001 
của năm đánh giá

0.5

Có ban hành Chỉnh sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 
lượng và Bảo cáo kết quá thực hiện mục tiêu chất lượng của năm đánh giá

0.5

Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ và họp xem xét lãnh đạo theo yêu cầu của ISO 9001 trong 
năm đánh giá 0.5
Thực hiện hcinh động khắc phục các điểm không phù hợp của ISO 9001 san đánh giá nội bộ, 
xem xét lãnh đạo và theo biên ban kiếm tra, giảm sát của Đoàn kiêm tra

0.5

7.8 Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 1.5
7.8.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI 0.5

Đạt từ 50% số TTHC trở lẽn có phát sinh hồ sơ 0.5
Đạt dưới 50% sô TTHC có phát sinh hô sơ 0

7.8.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 10% sổ hô sơ TTHC trở lên 0.5
Đạt dưới 10% 0

7.8.3 Tỷ lệ hô sơ TTHC được trả kết quả qua dịch vụ BCCI 0.5
Đạt từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên 0.5
Đạt dưới 15% sô hô sơ TTHC 0

7.9 Kết quả khảo sát trên Hệ thống khảo sát sự hài lòng của người dân và tố chức Thành 
phố theo quy định

1

7.9.1 Tỷ lệ hài lòng 0.5
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điêm
tụ

đánh
giá

ƯBND TP 
đánh giá

Chỉ
số Chi chú

Tỷ lê hài lòng đat 90% 0.5
Tỷ lê hài lỏng đat từ 80% đên dưới 90% 0.25
Tỷ lê hài lòng đạt dưới 80% 0

7.9.2
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia đánh giá hài lòng việc giải quyêt ĨTHC đôi với từng 
lĩnh vưc đat từ 40% trở lên.

0.5

7.10 Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của đon vị 1
Đat từ 80% đến 100% thông tin được cung cấp theo quy đinh của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 1
Đat dưới 80% thông tin được cung cấp theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP 0

II ĐIỂM THƯỞNG, ĐIẺM TRỪ TRONG CÔNG TÁC CCHC (cộng, trừ tối đa chỉ 5 điểm)
1 Điêm thuỏng +5

1.1 Có từ 05 sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC được công nhận + 1
1.2 Báo cáo tư chấm điểm kết quả chỉ số CCHC đúng thời hạn quy định + 1
1.3 Thưc hiên khắc phuc các nôi dung bị trừ điếm của năm trước + 1

1.4

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC/Các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành 
chính thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bô Hệ thông quản lý chất lượng 
phù hợp theo Tiêu chuấn quốc gia TCVN ISO 9001/ISƠ điện tử theo quy định/Tỷ lệ các đơn 
vị trực thuộc có ban hành kế hoạch CCHC hàng năm/Khen thưởng tập thê, cá nhân trong công 
tác CCHC/HỖ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác của Thành phô hoặc ngoài Thành phô 
thưc hiên tốt công tác CCHC và được ghi nhận

+ 1

1.5

Đơn vị được lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP khen thưởng, biêu dương vê chât 
lượng quản lý, điều hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức/Đơn vị, công chức, viên chức 
thực hiện tốt các nội dung quản lý, tiêp công dân được báo đài và các phương tiện truyên 
thông đăng tải biêu dương

+ 1

1.6 Phối hơp tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong triến khai các hoạt động CCHC + 1

1.7
Đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện 
theo danh mục được phê duyệt (TTHC của mồi 01 đơn vị được đưa vào thực hiện được cộng 
0,2 điểm và tổng công không quá 1 điếm)

+1

1.8
Phối hợp chuyển giao TTHC cho đon vị Bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quá (Mỗi lĩnh 
vưc TTHC được cộng 0.5 điểm và tổng cộng không quá 01 điếm

+1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
Điểm 
tối đa

Điêm
tụ

đánh
giá

UBNDTP 
đánh giá

Chi
số Ghi chú

1.9

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
được các cơ quan trung ương đánh giá là mô hình sáng kiến, trực tiếp góp phần nâng số điểm 
hoặc tăng vị trí so với năm trước liền kề (mỗi nội dung tăng được cộng thêm 0,2 điêm nhưng 
tổng cộng không quá 1 điểm).

+1

1.10
Xử lý ý kiến của người dân, tố chức và doanh nghiệp thông qua cống thông tin 1022 thuộc 
thẩm quyền giải quyết của đơn vị đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định

+ 1

2 Điêm trừ -5

2.1
Chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung bị trừ điếm trong đánh giá chỉ số 
CCHC của năm trước

-2

2.2 Báo cáo tự chấm điểm kết quả chỉ số CCHC không đúng thời hạn quy định - 1

2.3 Báo cáo tự chấm điếm kết quả chỉ số CCHC chênh lệch quá 3% so với điểm thẩm định - 1

2.4
Đơn vị bị lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP phê bình vê chât lượng quản lý, điêu 
hành, giải quyết ý kiến của cá nhân, tổ chức

- 1

2.5
Đơn vị có đơn thư tố cáo, kiến nghị đúng sự thật về thái độ, hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu 
của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý - ĩ

2.6
Đơn vị thực hiện không tốt các nội dung quản lý để báo đài và các phương tiện truyền thông 
phản ánh đúng sự thật

- 1

2.7
Không phối hợp hoặc phối hợp không tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC TP trong 
triển khai các hoạt động CCHC

- 1

2.8
Không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả các sáng kiến, giải pháp trong công tác 
CCHC thuộc cơ quan, đơn vị mình của các năm trước đã được UBND TP thông báo công 
nhận, mà không có lý do chính đáng

- 1

2.9
Các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Thành phố thuộc phạm vi phụ trách 
có số điểm hoặc vị trí giảm so với năm trước liền kề (mồi nội dung giảm bị trừ 0,2 điểm nhưng 
tổng cộng không bị trừ quá 2 điểm).

-2

2.10
Xử lý ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua cống thông tin 1022 thuộc 
thẩm quyền giải quyết của đơn vị không đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định. - 1
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm
tụ

đánh
giá

UBNDTP  
đánh giá

Chỉ
số Ghi chú

III TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CCHC 20

1
Đánh giá, nhận xét của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố (Ban Thưòìig 
trực và các đoàn the thành viên)

10

Uy ban Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam Thành 
phố chấm

2
Đánh giá của đại biểu HĐND TP và lãnh đạo của các sở - ban - ngành và UBND quận - 
huyên, đai biểu HĐND quận - huyện; Trưỏng các phòng chuyên môn trực thuộc sở - ban 
- ngành, UBND các quận - huyện; Lãnh đạo UBND các phường - xã - thị trân

10 Điều tra xã 
hội học

1 +11 + III 100
* xếp  loại:
- Đạt từ 90 đến 100 điểm: xếp loại Xuất sắc;
- Đạt từ 85 đến dưới 90 điếm: xếp loại Tốt;
- Đạt từ 80 đến dưới 85 điếm: xếp loại Khá;
- Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: xếp loại T rung bình;
- Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: xếp loại Yếu;
- Dưới 70 điểm: xếp loại Kém.




